Trường THCS Nguyễn đình Chiểu                                                                                 Năm học 2013-2014


	Ngày soạn:20/8/2013
Ngày giảng:21/8/2013
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Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Tuần1 :Tiết 1       §1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh ; Nắm được tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

 - Kỹ năng - Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.

- Thái độ: - Bước đầu tập suy luận.          


B. Chuẩn bị : Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.


   Học sinh : Thước thẳng, thước đo góc.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ 
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

- Nêu yêu cầu của mình đối với học sinh về môn học.

- Thống nhất cách chia nhóm và làm việc theo nhóm trong lớp.
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3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV giới thiệu qua về chương trình Hình học 7 và nội dung chương I.

- GV treo bảng phụ vẽ hình hai góc đối đỉnh, hai góc không đối đỉnh.

? Hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của các góc vẽ trên hình.

- GV thông báo về cặp góc đối đỉnh trên hình đã vẽ.

? Thế nào là hai góc đối đỉnh.

- HS đọc định nghĩa SGK.

- Dựa vào định nghĩa, HS trả lời 
[image: image1.wmf]?2

.

? Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh.
Trả lời miệng ?2
 ? Cho  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AOB))  , vẽ góc đối đỉnh của nó. [image: image1224.emf][image: image1225.emf]
? Dự đoán và so sánh số đo của O1 và O3;


	[image: image1226.emf]1. Thế nào là hai góc đối đỉnh ?

Định nghĩa:(SGK-Trang 81).

[image: image1227.emf][image: image1228.emf]O1 và O3 là hai góc đối đỉnh.

O2 và O4 là hai góc đối đỉnh
[image: image1229.emf][image: image1230.emf][image: image1231.emf]2. Tính chất của hai góc đối đỉnh.
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Ta có:  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))=1800 (Hai góc kề bù)  (1) 
  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O3))  = 1800 (Hai góc kề bù)  (2)

 Từ (1),(2) suy ra:eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O3))  ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O3)) 
Kết luận: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.



4. Củng cố 
- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Ngược lại, hai góc bằng nhau thì có đối đỉnh không? Lấy ví dụ?

- GV treo bảng phụ vẽ sẵn đề bài tập 1,2 (SGK-Trang 82) cho HS  hoạt động nhóm để điền vào chỗ trống. 

5. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)

- Học thuộc định nghĩa, tính chất hai góc đối đỉnh và cách vẽ hai góc đối đỉnh.

- Làm các bài tập 2,3,4,5 (SGK-Trang 82); bài tập 1,2,3(SBT-Trang73,74).

- Bài sau : Luyện tập.

- Hướng dẫn bài tập 5 : Ôn tập lại các khái niệm  đã học ở lớp 6 :

                               + Hai góc kề nhau




+ Hai góc bù nhau




+ Hai góc kề bù.
	Ngày soạn:22/8/2013
Ngày giảng:23/8/2013
	
Tuần1:Tiết 2      LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu:


- Kiến thức: Học sinh nắm chắc được khái niệm thế nào là hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh bằng nhau, qua đó đó biết vận dụng tìm các cặp góc đối đỉnh.


Học sinh nhận biết được mối quan hệ giữa hai góc đối đỉnh trong một hình. 


- Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm các cặp góc đối đỉnh, bước đầu tập suy luận và biết cách trình bày một bài tập.


- Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập.

B. Phương tiện dạy học:


- Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ 


- Học sinh: Ôn tập hình học lớp 6, định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh.

C. Tiến trình bài dạy:


1. Tổ chức: 



2. Kiểm tra bài cũ:



GV: 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh? tính chất của hai góc đối đỉnh?



        2. Vẽ hình hai góc đối đỉnh, bằng suy luận hãy giải thích vì sao hai góc đối đỉnh lại bằng nhau ?



        3. Em hãy lên bảng làm bài tập 5 SGK



HS: Trả lời

 

GV: Chữa lại eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC))  
[image: image2.png]



 - Dùng thước đo góc vẽ góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC))  = 560  

- Vẽ tia đối BC’ cuủa tia BC, suy ra góc ABC’ = 1800 – góc CBA (2 góc kề bù)


[image: image3.wmf]Þ

góc BAC’=1800-560 = 1240 

- Vẽ tia BA’ là tia đối của tia BA Suyra  góc C’BA’=1800-góc ABC’ (2 góc kề bù)

 
[image: image4.wmf]Þ

góc C’BA’=1800-1240 = 560 


3. Tiến trình dạy bài mới:

	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	Hoạt động 1: Bài tập 6 (SGK) 

	GV: Cho HS đọc nội dung bài 6 SGK trang83

GV: Để vẽ hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành góc 470 ta vẽ như thế nào ?

GV: Gợi ý

· Vẽ góc xOy = 470 

· Vẽ tia đối Ox’ của tia Ox

· Vẽ tia đối Oy’ của tia Oy ta được đường thẳng xx’ cắt yy’ tại O. có 1 góc bằng 470.

GV: Gọi HS lên bảng làm bài.

- Góc O1 và O2 có quan hệ như thế nào?

- Góc O1 và O3 có quan hệ như thế nào?


	HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

  
[image: image5.png]



xx’
[image: image6.wmf]Ç

yy’
[image: image7.wmf]º

O ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  =470 

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  kề bù 
eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))
+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  =1800
 suy ra eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  =1800-470=1330 
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O3))=470(đd)eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O4))=1330(đđ)

	Hoạt động 2:Bài tập 7 SGK

	GV: Em hãy lên bảng vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O.

GV: Từ hình vẽ trên em hãy viết tên các cặp góc  bằng nhau ?

GV:  Gọi HS nhận xét sau đó chuẩn hoá và cho điểm
	  HS: Lên bảng vẽ hình.


[image: image9.png]



HS: Lên bảng làm bài

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O4)) ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O5))  ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O3))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O6))  

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz)) =eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),x’Oz’)); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOx’))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),y’Ox))  
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),y’Oz)) =eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz’))( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOx’))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOy’))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),zOz’))

	Hoạt động 3: Chữa bài 8 SGK

	GV: Vẽ góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 700 nhưng không đối đỉnh.

GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình 

GV: Gợi ý

· Trước hết vẽ Góc xOy = 700
· Vẽ góc yOz = 700 (Oz khác Ox)

GV: Gọi HS nhận xét sau đó chuẩn hoá và cho điểm.
	HS: Lên bảng vẽ hình

HS: NHận xét



	          4: Củng cố :

	GV: Em hãy cho biết 

· Thế nào là hai góc đối đỉnh ?

· Tính chất của hai góc đối đỉnh ?

GV: Gọi HS nhận xét sau đó chuẩn hoá.
	HS: Trả lời câu hỏi

HS: Nhận xét


5. Hướng dẫn về nhà:

                    - Ôn tập về góc đối đỉnh và tính chất của nó.



- Làm bài tập 4, 5, 6 SBT trang 74



- Đọc và xem trước bài “ Hai đường thẳng vuông góc ”



- Chuẩn bị đồ dùng thước thẳng, eke, compa, thước đo độ.
	Ngày soạn:27/8/2013
Ngày giảng:28/8/2013
	Tuần 2:Tiết 3      §2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau.

- Kỹ năng - Công nhận tính chất: Chỉ có một đường thẳng b đi qua điểm A và 
[image: image10.wmf]ba

^

.

- Thái độ: - Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.


- Rèn kỹ năng vẽ hình chính xác, tư duy suy luận.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng,  êke,  giấy.


Học sinh : Thước thẳng,  êke,  giấy.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ 
- Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Nêu tính chất cua hai góc đối đỉnh ?


- Vẽ xAy = 900 và góc x’Ay’ đối đỉnh với góc đó?(Bài tập 9) 
3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS cả lớp làm 
[image: image11.wmf]?1

.

- GV vẽ đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O.

- HS cả lớp làm 
[image: image12.wmf]?2

.

    O1 = 900 (điều kiện cho trước)  

    eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  =1800
[image: image13.wmf]-

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  = 900 (Hai góc kề bù)

 
[image: image14.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O3))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  = 900 ;  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O4))    =   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  = 900
- GV thông báo hai đường thẳng xx’ và yy’ là hai đường thẳng vuông góc .

? Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.

- HS làm 
[image: image15.wmf]?3
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 để vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.   

- GV hướng dẫn HS kĩ năng vuông góc bằng thước thẳng.

? Nhận xét có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

   + Vẽ đoạn thẳng AB, Xác định trung điểm I của đoạn AB.

   + Qua I vẽ đường thẳng d 
[image: image17.wmf]^

 AB.

- GV thông báo đường thẳng d vừa vẽ được gọi là trung trực của đoạn thẳng AB
?Thế nào là trung trực của một đoạn thẳng.
	1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.


Định nghĩa: (SGK).

Kí hiệu: xx’
[image: image18.wmf]^

yy’.

2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc. 
Tính chất: 

Có một và chỉ một đường thẳng d đi qua một điểm O cho trước và vuông góc với một đường thẳng a cho trước.
3. Đường trung trực của một đoạn thẳng.


Định nghĩa: (SGK).

Đường thẳng d là trung trực của AB 


[image: image19.wmf]Þ

 Avà B đối xứng với nhau qua d.



4. Củng cố 
- Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc ? 

- Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc ?

- HS  làm bài tập 12,13 (sgk - tr.86)


5. Hướng dẫn học ở nhà(
 
- Nắm chắc định nghĩa hai đường thẳng vuông góc , đường trung trực của một đoạn thẳng.


- Làm các bài tập 11, 15, 16, 17 (SGK-Trang 86, 87).

- Chuẩn bị chu đáo để bài sau luyện tập.

- Bài tập 16 : Dùng êke thao tác theo H9 - sgk tr.78.
	Ngày soạn:29/8/2013
Ngày giảng:30/8/2013
	Tuần 2 :Tiết 4       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước, vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.

-Kĩ năng - Có kĩ năng sử dụng các dụng cụ để vẽ hình.

Thái độ: - Bước đầu làm quen với suy luận logic. 

B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? Cho điểm O thuộc đường thẳng xx’, hãy vẽ đường thẳng yy’ đi qua O và vuông góc với xx’.

- Thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng ? Cho đoạn thẳng AB = 4cm, hãy vẽ đường trung trực của AB.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS thực hiện yêu cầu vẽ hình theo sự mô tả bằng lời.

- 1 HS lên bảng vẽ hình.

- GV quan sát, sửa sai, uốn nắn cách vẽ hình cho các HS dưới lớp.

- HS quan sát hình vẽ, thảo luận để đưa ra các trình tự vẽ hình.

- Một vài HS đưa ra phương án của mình, GV chốt lại phương án dễ thực hiện nhất.

- HS tiến hành vẽ hình vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.

? Cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.

- HS tiến hành vẽ đoạn thẳng AB, BC theo đúng độ dài trong hai trường hợp:

   + Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

   + Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

- HS vẽ các đường trung trực d1, d2 của các đoạn thẳng AB, BC trong từng trường hợp trên.


	Bài 18 (SGK-Trang 87).

Bài 19: (SGK-Trang 87).

Bài 20: (SGK-Trang 87).





4. Củng cố 
- Khái niệm hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh.


- Khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng, cách vẽ trung trực của một đoạn thẳng

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Xem lại các bài tập đã chữa.

- Làm các bài tập 10, 11, 12, 13, 14, 15 (SBT-Trang 75).

- Xem trước bài “Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng”.

- Chuẩn bị các loại thước, thước đo góc.

	Ngày soạn:3/9/2013
Ngày giảng:4/9/2013
	Tuần 3:Tiết 5       §3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNGCẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau.

-Kĩ năng - Biết được tính chất : Cho hai đường thẳng và một cát tuyến, nếu có mọt cặp góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trng còn lại cũng bằng nhau ; hai góc đồng vị bằng nhau ; hai góc trong cùng phía bằng nhau. Có kĩ năng nhận biết cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị; cặp góc trong cùng phía.


Thái độ: - Rèn kỹ năng vẽ hình chính xác, tư duy suy luận.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng,  thước đo góc, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Nêu tính chất cua hai góc đối đỉnh ?

- Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? Thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng ?                                                                      

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV vẽ hình 

? Cho biết có bao nhiêu góc đỉnh A, đỉnh B tạo thành trong hình vẽ trên.

- GV giới thiệu đặc điểm về vị trí của các góc so với các đường thẳng để từ đó giới thiệu các cặp góc so le trong, góc đồng vị.(Có thể giới thiệu thêm về các cặp góc trong cùng phía, ngoài cùng phía, so le ngoài).

- HS làm 
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sau đó GV treo bảng phụ bài 21(SGK) để củng cố. 

- GV yêu cầu HS vẽ hình theo dữ kiện của
[image: image21.wmf]?2

.

? Bài toán đã cho biết số liệu nào.

? Yêu cầu của bài toán

- HS thảo luận nhóm để trả lời 
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.

? Tính góc A4 theo góc nào.

? Tính góc B3, có nhận xét gì về số đo của các góc so le trong. 

? So sánh số đo của các góc đồng vị.

- GV cho học sinh thừa nhận tính chất phát biểu trong SGK.
	1. Góc so le trong, góc đồng vị.
 - Các cặp góc so le trong: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B3)); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A4)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B2))  .

 - Các cặp góc đồng vị: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B1))  ;  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A2)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B2))  ,           eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A3))  và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B3))  ,   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A4))  và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B4.))  
2. Tính chất.
   

 Ta có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A4))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A3))  = 1800   (Hai góc kề bù)
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 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A4))  = 1800 – eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A3))  = 1800 – 450 = 1350
 Tương tự ta có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B3))  = 1350.
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 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A4))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B3))  .

Ta ccó A1 = A3 =450(Hai góc đối đỉnh)
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 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B2))  = 450.

Tính chất: (SGK)


4. Củng cố 
- GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình của bài tập 22 và yêu cầu HS làm các việc sau”

   + Điền nốt số đo của các góc còn lại.

   + Chỉ ra các cặp góc trong cùng phía và tính tổng của chúng.

- Bài 23: Lấy ví dụ thực tế về hình ảnh các cặp góc so le trong, đồng vị.


5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm chắc định nghĩa góc đồng vị, so le trong,  trong cùng phía.

- Làm các bài tập 16, 17, 18, 19, 20 (SBT-Trang 75, 76, 77).

- Nghiên cứu trước Đ4.  "Hai đường thẳng song song"
- Ôn khái niệm "Hai đường thẳng song song, hai đt phân biệt" đã học ở lớp 6

	Ngày soạn:5/9/2013

Ngày giảng:6/9/2013
	Tuần 3:
Tiết 6  §4.  HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


A. Mục tiêu : HS

- Kiến thức - HS ôn lại định nghĩa hai đường thẳng song song, nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

-Kĩ năng - Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng       cho trước. 

Thái độ: - Sử dụng thành thạo dụng cụ để vẽ hai đường thẳng song song. 


B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, thước đo góc, phiếu học nhóm.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Bài tập 17 (SBT- Trang 76)
- Bài tập 19 (SBT-Trang76)(GV vẽ sẵn hình trên bảng phụ)

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	? Thế nào là hai đường thẳng song song

? Vị trí giữa hai đường thẳng phân biệt

- GV treo bảng phụ vẽ hình 17(SGK) để cho HS làm 
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.

? Dự đoán các đường thẳng nào trên hình song song với nhau.

? So sánh số đo của các góc so le tron, đồng vị trong các hình trên.

? Dự đoán xem khi nào hai đường thẳng song song. 

- GV có thể giới thiệu thêm tính chất nếu hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó cũng song song.

- HS làm 
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:Vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước.

- GV hướng dẫn cách vẽ thông dụng nhất là vẽ theo dòng kẻ của vở hoặc vẽ theo chiều rộng của thước thẳng.   
	1. Nhắc lại kiến thức lớp 6.

Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
Tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Kí hiệu đường thẳng a song song với đường thẳng b:  a // b

3. Vẽ hai đường thẳng song song.
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4. Củng cố 
- Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

- Bài tập 24 SGK: Đưa bảng phụ để HS hoạt động nhóm.

- GV gới thiệu khái niệm hai đoạn thẳng song song: hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.


5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

- Bài tập 25, 26 (SGK-Trang91)

- Bài tập  21, 22, 23, 24, 25, 26 (SBT-Trang 77,78).

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập để giờ sau luyện tập.
	Ngày soạn:10/9/2013
Ngày giảng:11/9/2013
	Tuần :4 Tiết 7       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Được củng cố, nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

-Kĩ năng - Vẽ thành thạo một đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đó.

Thái độ: - Luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng để vẽ hình.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng,  thước đo góc, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?

- Vẽ cặp góc so le trong xAB và yBA có số đo đều bằng 600. Hai đường thẳng Ax và By có song song với nhau không ? Vì sao?

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

? Ta cần vẽ các yếu tố nào trước.

? Vẽ như thế nào.

- HS lên bảng vẽ hình.

? Điểm D được xác định như thế nào.

? Có thể xác định được mấy điểm D thoả mãn điều kiện.

- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

? Xác định các vị trí có thể có của điểm M để vẽ hình.

- GV yêu cầu HS vẽ hình vào vở và lên bảng thực hiện.

- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

- HS thực hiện vẽ hai góc có cạnh tương ứng vuông góc xOy và x’Oy’. Sau đó dùng thước để đo và rút ra được nhận xét là số đo của hai góc có cạnh tương ứng vuông góc (cùng nhọn) thì bằng nhau.

- Đối với HS khá, giỏi thì GV có thể hướng dẫn cách chứng minh.
	Bài tập 27 (SGK-Trang 91).
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- Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với BC.

- Trên đường thẳng a lấy điểm D sao cho AD = BC.

- Trên đường thẳng a lấy điểm D’ nằm khác phía điểm D so với A sao cho   AD’ = AD.

Bài tập 26 (SBT-Trang 78).
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Bài tập 29 (SBT-Trang 92).
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4. Củng cố 
- Khái niệm hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Cách vẽ vuông góc, song song.

- Bài tập 30 SGK (Trang 92).

GV có thể giới thiệu về hiện tượng ảo giác.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Xem lại các bài tập đã chữa. 

- Hoàn thiện các bài tập đã giao về nhà.

- Đọc trước bài “ Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song”.
	Ngày soạn:12/9/2013
Ngày giảng:13/9/2013
	Tuần:4 Tiết 8       §5: TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG
 SONG SONG


A. Mục tiêu : HS

- Kiến thức - Nắm được tiên đề Ơclit, hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơclit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song.

-Kĩ năng - Tính được số đo của các góc khi có hai đường thẳng song song và một cát tuyến, biết số đo của một góc thì tính được số đo của các góc còn lại. 

Thái độ: - Rèn tư duy suy luận. 


B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, thước đo góc, phiếu học nhóm.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a, vẽ đường thẳng b qua M và b // a. 

- GV yêu cầu HS thực hiện vẽ theo các cách khác nhau sau đó đặt vấn đề vào bài mới.


3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV thông báo nội dung tiên đề Ơclit.

- HS tìm hiểu nội dung tiên đề sau đó vẽ hình vào vở.

? Hai đường thẳng song song có tính chất gì.

- HS thực hiện trình tự các yêu cầu phần 
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 trong SGK:

+ Vẽ hai đường thẳng a và b song song.

+ Vẽ đường thẳng c cắt a và b.

+ Đo một cặp góc so le trong và nhận xét.


	1Tiên đề Ơclit.

Tiên đề (SGK-Trang 92).

Cho M 
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a 
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!b // a (M 
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b).
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2. Tính chất của hai đường thẳng song song.
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Tính chất: Nếu a// b, c cắt a và b thì:

- Các cặp góc so le trong bằng nhau.

- Các cặp góc đồng vị bằng nhau.

- Các cặp góc  trong cùng phía bù nhau


4. Củng cố 
- Nội dung tiên đề Ơclit và tính chất của hai đường thẳng song song.

- Bài tập 32 SGK (Trang 94).


Phát biểu a, b

- Bài tập 33 SGK (Trang 94).

a/ Hai góc so le trong bằng nhau.
b/ Hai góc đồng vị bằng nhau.
c/ Hai góc trong cùng phía bù nhau.
	Ngày soạn:17/9/2013
Ngày giảng:18/9/2013
	Tuần:5 Tiết 9      LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Biết tính các góc còn lại khi cho một cát tuyến cắt hai đường thẳng song song và cho biết số đo một góc.

-Kĩ năng - Vận dụng được tiên đề Ơclit và tính chất của hai đường thẳng song song vào làm các bài tập.

Thái độ: - Phát triển tư duy và rèn kĩ năng trình bày bài  giải một cách khoa học.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng,  thước đo góc, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, thước đo góc.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu tiên đề Ơclit? Chữa bài tập 34 (sgk)

- Phát biểu tính chất của hai đường thẳng song song? Chữa bài tập 35 (sgk)

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu 1 HS  lên bảng vẽ hình

? Góc A1 so le với góc nào

? Góc A2 với góc nào là cặp góc đồng vị

? Hai góc B3 và A4 có quan hệ với nhau như thế nào

? B4 và A2 là cặp góc gì

? Có thể kết luận ngay hai góc đó bằng nhau được không

- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài và vẽ hình

? Nêu tên tất cả các góc của hai tam giác CAB và CDE

? Chỉ ra các cặp góc bằng nhau của hai tam giác.
	Bài tập 36 (SGK-Trang 94).
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 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))
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 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A4))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A2)) ; eq   \l(\o\ac(\a\vs2((,, ),B4)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B2)) (dđ) ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B2)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A2)) (đv) 
Bài tập 37(SGK-Trang 95).

           
[image: image40.png]




[image: image41.png]TAT _TR Amre_ AT
BAC =EDC, ABC= CED (s0 le trong)
ACH = DCE (hai g6c d6i dinh).






4. Củng cố (Kiểm tra viết 10 phút)

Câu 1: Khi nào ta có thể nói đường thẳng a song song với đường thẳng b ?

Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết a // b:

a/ Viết tên các cặp góc đồng vị, các cặp góc so le trong, cặp góc trong cùng phía 

b/ Chỉ ra các cặp góc bằng nhau.                                     


5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm lại bài kiểm tra vào vở. 

- Bài tập 38, 39 (SGK-Trang 95)

- Đọc trước bài “ Từ vuông góc đến song song

	Ngày soạn:19/9/2013
Ngày giảng:20/9/2013
	Tuần: 5 Tiết 10      §6:  TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG


A. Mục tiêu : HS

- Kiến thức - Nắm quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba.

-Kĩ năng - Rèn kỹ năng vẽ hai đường thẳng song song. 

Thái độ: - Phát triển tư duy logic, biết phát biểu chính xác một mệnh đề toán học, tập suy luận. 

B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, phiếu học nhóm.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d, vẽ đường thẳng a qua M và a ( d. 
- Phát biểu tiên đề Ơclit và  tính chất của hai đường thẳng song song? Vẽ đường thẳng d’ qua M và d’ ( a.


[image: image42.wmf]Þ

 GV đặt vấn đề vào bài mới.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV gọi một HS lên bảng vẽ hình 27, các HS khác vẽ hình vào vở.

- HS quan sát hình 27 SGK, trả lời 
[image: image43.wmf]?1

.

? Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

? Phát biểu tính chất dưới dạng công thức.

- Xét vấn đề ngược lại: nếu có đường thẳng a//b và c(a thì đường thẳng c có cắt và vuông góc với đường thẳng b không?

- Đối với HS khá có thể dùng tiên đề Ơclit để chứng minh.

? Nếu đường thẳng c không cắt đường thẳng b thì sao.

? c//b dẫn đến điều gì vô lí.

? Nếu đường thẳng c cắt đường thẳng b thì suy ra được điều gì.

? Vậy nếu có một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó quan hệ thế nào với đường thẳng còn lại.
- HS hoạt động nhóm làm 
[image: image44.wmf]?2


- Đại diện nhóm HS trình bày kết quả.

- Nếu a // c, b // c thì a // b ? 

? Phát biểu tính chất.

- GV thông báo khái niệm ba đường thẳng song song.
	1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.

     
[image: image45.png]



*Tính chất 1:
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*Tính chất 2:
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2. Ba đường thẳng song song.
          
[image: image48.png]



- a ( d’ vì a ( d và d // d’.

- a ( d’’ vì a ( d và d // d’’.

- d // d’’ vì d’( a và d’’( a.

Tính chất 3:
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Kí hiệu: a // b // c.


4. Củng cố 
- Nội dung các tính chất về quan hệ giữa vuông góc và song song.


5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc nội dung các tính chất.

- Làm các bài tập 42, 43, 44 (SGK -Trang  98).
- Bài tập 33, 34 (SBT-Trang 80).
	Ngày soạn:25/9/2013
Ngày giảng:26/9/2013
	Tuần: 6Tiết 11      LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Củng cố, nắm vững quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

-Kĩ năng - Rèn kĩ năng sử dụng các dụng cụ vẽ hình.

Thái độ: - Phát triển tư duy và rèn kĩ năng trình bày bài  giải một cách khoa học.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng,  thước đo góc, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, thước đo góc.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu tính chất về quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba?

- Bài tập 42 (SGK-Trang 98).       

      a//b     (t/c 2) 

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

 Yêu cầu 1 HS  lên bảng vẽ hình

? Vì sao a// b?

? Muốn tính góc BCD ta làm như thế nào?

1 HS lên bảng trình bày

- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu 1 HS  lên bảng vẽ hình

? Quan sát hình vẽ dự đoán số đo góc B

? Giải thích tại sao góc B vuông

 ? Hai góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD))  và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))  có quan hệ với nhau như thế nào

 ? Tính số đo  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))  
- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề bài và vẽ hình.

? Tính số đo góc O bằng cách nào.

- GV có thể gợi ý HS vẽ đường thẳng c đi qua O và song song với b.

? Tính số đo của góc O1 và O2 để tính x
	Bài tập 46 (SGK-Trang 98).
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 b, eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD)) = 1800 (trong cùng phía).

 
[image: image51.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD))=1800
[image: image52.wmf]-

eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))=1800
[image: image53.wmf]-

1200= 600.

Bài tập 47(SGK-Trang 98).


[image: image54]         
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[image: image56.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC)) =1800
[image: image57.wmf]-

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD))=1800
[image: image58.wmf]-

1300= 500.
Bài tập 31 (SBT-Trang 79).


[image: image59]
Kẻ c // b 
[image: image60.wmf]Þ

 c // a.


[image: image61.wmf]Þ

  x = O1 + O2= 350 + 1400= 1750.


4. Củng cố 

- Tính chất của hai đường thẳng song song.

- Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.


5. Hướng dẫn học ở nhà
- Xem lại cách giải các bài tập đã chữa. 

- Bài tập 32, 35, 37 (SBT-Trang 79, 80)

- Đọc trước bài “ Định lí”.

	Ngày soạn:26/9/2013
Ngày giảng:27/9/2013
	Tuần:6 Tiết 12       §7.  ĐỊNH LÍ


A. Mục tiêu : HS

- Kiến thức - Nắm được cấu trúc của một định lí.

- Biết thế nào là chứng minh một định lí. Biết đưa đinh lí về dạng “nếu... thì”. 
-Kĩ năng - Làm quen với mệnh đề logic: p 
[image: image62.wmf]Þ

 q.

Thái độ: - Phát triển tư duy logic, biết phát biểu chính xác một mệnh đề toán học, tập suy luận. 

B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, phiếu học nhóm.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu tiên đề Ơclit và  tính chất của hai đường thẳng song song? 

- Phát biểu tính chất về quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba?


[image: image63.wmf]Þ

 GV đặt vấn đề vào bài mới.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS đọc phần thông tin SGK.

? Thế nào là một định lí

- HS trả lời 
[image: image64.wmf]?1

.

? Lấy ví dụ về các định lí đã học.

? Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh

- GV phân tích để chỉ ra giả thiết , kết luận của định lí

? Định lí gồm mấy phần? Là các phần nào.

- GV thông báo nếu định lí được phát biểu dưới dạng  “ nếu...thì” thì phần nằm giữa từ “nếu” và từ “thì” là giả thiết, phần sau là kết luận.

- HS làm 
[image: image65.wmf]?2

 

- GV thông báo thế nào là chứng minh định lí.

- GV hướng dẫn HS chứng minh định lí về góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù.

? Tia phân giác của một góc là gì.

? Tính chất phân giác của một góc.

 ? Om là tia phân giác của góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz))  thì suy ra được điều gì.

 ? On là tia phân giác của góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))  thì suy ra được điều gì.

 ? Tính tổng số đo hai góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz))  và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))    để từ đó tính số đo góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),mOn))  .  
	1. Định lí.

Định lí là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.

      
[image: image66]
Định lí: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
GT

O1 và O2 là hai góc đối đỉnh.

KL

O1 = O2 

2. Chứng minh định lí.

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận    

GT

   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz))  và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))  kề bù Om là phân   giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz))  On là phân giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))
KL

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),mOn))  = 900

[image: image67]
Chứng minh:

 Ta có: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOm))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),mOz))  = 
eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz))
  ( vì Om là tia   phân giác của góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz))  ).

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOn))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),nOz))  = 
eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))
  ( vì On là tia phân giác   của  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))  ).

 
[image: image70.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),mOz)) eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),+zOn)) =
[image: image71.wmf]1

2

( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOz)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),zOy))  )=
[image: image72.wmf]1

2

1800= 900


4. Củng cố 
- Thế nào là một định lí? Định lí gồm mấy phần? Cách xác định giả thiết, kết luận của định lí

- Bài tập 49 (SGK-Trang 101)

- Bài tập 50 (SGK-Trang 101)

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm vững cách xác đinh giả thiết, kết luận của một định lí.

- Làm các bài tập 51, 52 (SGK -Trang 101).

- Bài tập 41, 42 (SBT-Trang 80, 81).

Bài tập 51:

     Suy ra từ t/c 2 trong bài "Từ vuông góc đến song song"

Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng thứ hai.

	Ngày soạn:2/10/2013
Ngày giảng:3/10/2013
	Tuần: 7 Tiết 13       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức - Củng cố lại các kiến thức về định lí, biết diễn đạt định lí dưới dạng “nếu… thì… ”; minh hoạ một định lí trên hình vẽ, viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu. 

-Kĩ năng - Bước đầu biết chứng minh một định lí.

Thái độ: - Phát triển tư duy và rèn kĩ năng trình bày bài  giải một cách khoa học.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2 . Kiểm tra bài cũ 
- Thế nào là định lí? Định lí gồm mấy phần ?

- Bài tập 50 (SGK-Trang 101).    

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV đưa bảng phụ bài tập sau: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là một định lí? Nếu là định lí, hãy minh hoạ trên hình vẽ, ghi GT, KL.

1. Khoảng cách từ trung điểm đoạn thẳng tới mỗi đầu đoạn thẳng bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó.

2. Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.


3. Tia phân giác của một góc tạo với hai cạnh của góc hai góc có số đo bằng nửa số đo góc đó.

4. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc so le bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

? Hãy phát biểu các định lí trên dưới dạng “nếu...thì...”
- Học sinh đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề.
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	Bài tập.

1.             
[image: image74.png]



             A                  M               B
GT

Cho M là trung điểm của AB

KL

  Chứng minh AM=eq \s\don1(\f(1,2)) AB

2
GT

Cho eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz)) là hai góc kề bù  Ou vàOm là phân giáceq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))vàeq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),yOz))  
KL

Chứngminh: Ou( Om
3
GT

Cho Ot là phân giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))
KL

eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOt)) = eq \s\don1(\f(1,2)) eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))
 4
GT

  c( a( A;c( b( B có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B1))   
KL

a//b

Bài tập 53 (SGK-Trang 102).
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Hoạt động 2: BT vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận .

	Bài 39 (SBT-80) :

GV:Gọi HS đứng tại chỗ đọc đề bài 

GV phân tích nội dung của 2 định lý ,nhấn mạnh nếu …thì …

  Gọi 2 HS lên bảng vẽ hình ,ghi giả thiết kết luận .

                  HS1: a,

                  HS2: b,

 Bài 40:(SBT-80 )

   GV gọi HS đứng tại chỗ đọc đề bài.

    a.  Nêu ND của phần giả thiết ?

                               Phần kết luận ?  

      b.         phần GT là ?

                       phần KL là ?
	Bài 39 SBT:

a, GT : a//b ,                 b,GT: a//b

            c cắt a                         c 
[image: image76.wmf]^

a

     KL: c cắt b .               KL: c 
[image: image77.wmf]^

b 


[image: image78]
Bài 40 (SBT)

a, GT:  a 
[image: image79.wmf]^

 c

            b 
[image: image80.wmf]^

 c

    KL: a // b

b, GT:  a // c

            b // c

   KL: a // b

	Hoạt động 2:Tập chứng minh định eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),lý.)) Bài 42 (SBT-81).

 GV :Gọi 1HS đọc đề bài .

        Một HS vẽ hình lên bảng?

        Bài toán cho biết gì?(gt)

        Y/C chứng minh gì? (kl)

    GV :gọi 1HS lên bảng điền vào chỗ trống để hoàn thành BT

Bài 44(SBT-81).

        GV:gọi 1HS đọc đề bài .

        GT cho biết gì?

        KL cần chứng minh gì?

   HD:vẽ đường thẳng cắt cácđường thẳng  song song  O O,
               AD tính chất 2 đường thẳng song song .

          GV :gọi 1 HS khá lên bảng?


	  Bài42 SBT:
GT

   DI là tia phân giác của  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),MDN))  
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDK))  đối đỉnh với  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IDN))
KL

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDK))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IDN))  .





Chứng minh :

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IDM))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IDN))(vì DI là phân giáceq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),MDN)) )(1)

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IDM))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDK))  (đối đỉnh) (2)

 Từ (1)và (2) suy ra eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),:EDK)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IDN))  
đó là điều phải chứng minh.

Bài 44 SBT :
GT

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))  và  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),x’O’y’)) <900;Ox//O’x’;

Oy//O’x’
KL

eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),x’O’y’))  



Chứng minh:

 Vẽ đường thẳng O O’ 

 Vì O x // O’ x’ nên có 2 góc đồng vị bằng     nhau : eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O’1))  .(1)

Vì Oy// O’y’ nên có 2 góc đồng vị bằng     nhau  : eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O’2)) (2)

Từ (1) và (2) suy ra :eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1))  - eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O’1))  - eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O’2))  
       Hay :  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),x’O’y’))


4, Củng cố :

Khắc sâu kiến thức: ĐL là gì ?gồm mấy phần ?là những phần nào ? 

Chứng minh định lý là gì ?


5, Hướng dẫn về nhà:

-Trả lời câu hỏi ôn tập chương .

               
-Làm BT 45-49 (SBT) .BT58-60(SGK).

               
-Chuẩn bị ôn tập chương I.
	Ngày soạn:3/10/2013
Ngày giảng:4/10/2013
	
Tuần:
 7 Tiết 14       ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiết 1)


A. Mục tiêu : 

- Kiến thức Qua bài này, HS cần:

- HS hệ thống hoá lại các kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

-Kĩ năng - Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.

Thái độ: - Biết cách kiểm tra hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không. 

B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, êke, thước đo góc, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, êke, thước đo góc, phiếu học nhóm.

C. Các hoạt động dạy học:

1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dạy học bài mới:

1. Ôn tập lý thuyết qua hình vẽ :

- GV treo bảng phụ có nội dung sau :

Mỗi hình vẽ trong bảng cho biết nội dung kiến thức gì?
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- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ để trình bày.


2. Tổ chức luyện tập :
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	- GV treo bảng phụ hình vẽ bài 54.

? Thế nào là một định lí

- HS quan sát hình vẽ để tìm các cặp đường thẳng vuông góc, song song

- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề.

- Gv gọi Hs lên bảng vẽ hình

- GV gọi một HS lên bảng vẽ hình theo tỉ lệ.

- HS đọc đề, quan sát hình vẽ và đặt tên các đường thẳng, các điểm.

? Nhận xét quan hệ giữa hai đường thẳng d và d’.

? Tính x.


	Bài tập 54 (SGK - Trang 103).

- Năm cặp đường thẳng vuông góc:

d1( d8,      d1 ( d2,        d3 ( d4, 

d3 ( d5,     d3 ( d7.

- Bốn cặp đường thẳng song song:

 d4 // d5,            d4 // d7, 

 d7 // d5,            d2 // d8.
Bài tập 55 (SGK-Trang 104).

a)

[image: image82.png]Hinh 38




b) 
[image: image83.png]Hinh 38




Bài 56 (Sgk-104)
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Bài tập 58 (SGK-Trang 104).
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       4. Củng cố :
- GV lưu ý HS bài tập 58 và các bài tương tự, trước tiên ta phải chứng minh hai đường thẳng song song sau đó mới được sử dụng tính chất của hai đường thẳn song song để tính các góc.
5. Hướng dẫn học ở nhà:

- Học bài, học thuộc 10 câu trả lời câu hỏi ôn tập.

- Làm các bài tập 57, 59, 60 (SGK - Trang 104).

- Bài tập 45, 47 (SBT - Trang 82).

	Ngày soạn:9/10/2013
Ngày giảng:10/10/2013
	Tuần: 8 Tiết 15       ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo)


A. Mục tiêu : 
- Kiến thức Qua bài này, HS cần:
- Tiếp củng cố lại các kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

 - Kỹ năng - Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ hình, biết diễn đạt hình vẽ cho trước bằng lời. 

- Tập vận dụng các tính chất của các đường thẳng vuông góc, song song để chứng minh hình học.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên :  Thước thẳng, êke, thước đo góc, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, thước đo góc.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong lúc ôn tập.
3. Dạy học bài mới:

	- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của bài toán.

? Muốn tìm x, ta kẻ thêm đường phụ như thế nào.

-Yêu cầu HS vẽ hình và giải bài toán.

 ? eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AOB))  được tính bởi tổng hai góc nào.

 ? Tính  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O))
 .

 ? Tính  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O))
 .

 ? Tính eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),x.))  
- GV treo hình trên bảng phụ.

- HS hoạt động nhóm để hoàn thành bài tập.

- Đại diện một nhóm trình bày lời giải, các nhóm khác nhận xét kết quả.

- GV khẳng định lời giải đúng.

- HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của bài toán, nêu giả thiết, kết luận của bài.

? Đường lối giải quyết bài toán.

? Cần phải vẽ thêm yếu tố phụ nào.

- Kẻ Bz // Cy. Tính 
[image: image88.wmf]µ
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 ? Tính   ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
  để từ đó suy ra Bz // Ax.


	Bài tập 57 (SGK-Trang 104).
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Kẻ đường thẳng m // a 
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m // b.

Ta có:

  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O))
    =  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
= 38eq \l(\o\ac(0, ))  (hai góc so le trong).

  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O))
  +  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 = 180eq \l(\o\ac(0, ))   (2 góc trong cùng phía).
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2)) =1800- eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) =1800-1320=480
Từ đó ta có: x= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AOB)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O1)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O2)) =380+480=860
Bài tập 59 (SGK-Trang 104).
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Ta có:

  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))
 =    ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))
 = 60eq \l(\o\ac(0, )) (So le trong)   
  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),G))
 =  ,3))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D))
 =110eq \l(\o\ac(0, ))( đồng vị).

  ,3))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),G))
 = 180eq \l(\o\ac(0, )) -  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),G))
 =70eq \l(\o\ac(0, )) (hai góc kề bù).

  ,4))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D))
 =  ,3))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D))
 =110eq \l(\o\ac(0, ))   (đối đỉnh).

  ,5))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 =  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))
 =60eq \l(\o\ac(0, ))   (đồng vị).

  ,6))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 =   ,3))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),G))
 = 70eq \l(\o\ac(0, )) (đồng vị).
Bài tập 48 (SBT-Trang 83).
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Kẻ tia B z sao cho Bz // Cy.

 (  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))+  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 =180eq \l(\o\ac(0, ))  (góc trong cùng phía)
 (  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 = 180eq \l(\o\ac(0, )) - eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) =30eq \l(\o\ac(0, )) ;  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 =70eq \l(\o\ac(0, )) -  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 =40eq \l(\o\ac(0, ))                 
 Từ đó ta có: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) +  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
=180eq \l(\o\ac(0, ))( Ax//Bz( Ax//Cy  


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức


4. Củng cố :

- Tính chất của hai đường thẳng song song.

- Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

- Cánh chứng minh hai đường thẳng song song.

5. Hướng dẫn học ở nhà:

- Ôn tập lại toàn bộ phần lí thuyết của chương. 

- Xem lại cách giải các bài đã chữa để tiết sau kiểm tra 45 phút.
	Ngày soạn:16/10/2013
Ngày giảng17/10/2013
	Tuần: 8 Tiết 16       KIỂM TRA CHƯƠNG I


A. Mục tiêu : Qua bài này, nhằm:
- Kiến thức - Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương.

 - Kỹ năng - Biết diễn đạt các tính chất (định lí) thông qua hình vẽ.

- Thái độ- Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc. 

B. Chuẩn bị :


Đề bài phô tô + Đáp án, thang điểm.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức: 


2. Kiểm tra :

3. Bài mới:                       THEO ĐỀ CHUNG  TOÀN KHỐI
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	CHƯƠNG II : TAM GIÁC
Tuần: 9Tiết 17   §1 : TỔNG BA GÓC CỦA 
MỘT TAM GIÁC


A. Mục tiêu : HS
- Kiến thức- Nẵm được định lí về tổng ba góc của một tam giác 

- Kỹ năng - Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác. 

- Thái độ- Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát huy tính tích cực của học sinh 

B. Chuẩn bị :

Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

Học sinh :  Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức: 



2. Kiểm tra bài cũ 
- Giới thiệu chương II.

3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- Yêu cầu cả lớp làm ?1
- 2 học sinh lên bảng làm và rút ra nhận xét

-  Giáo viên lấy 1 số kết quả của các em học sinh khác.

- Nếu có học sinh có nhận xét khác, giáo viên để lại sau ?2
-  Giáo viên sử dụng tấm bìa lớn hình tam giác lần lượt tiến hành như SGK 

? Hãy nêu dự đoán về tổng 3 góc của một tam giác 

- Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL của định lí 

? Bằng lập luận em nào có thể chứng minh được định lí trên.

- Cho học sinh suy nghĩ trả lời (nếu không có học sinh nào trả lời được thì giáo viên hướng dẫn)

-  Giáo viên hướng dẫn kẻ xy // BC

? Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình

 ? Tổng eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) bằng 3 góc nào trên hình vẽ.

- Yêu cầu họ  c sinh lên bảng trình bày. 
	1. Tổng ba góc của một tam giác : 

?1

[image: image93.emf] 

A  

C  

B  

N  

M  

P  


  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) =      ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) =       ;  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) =  

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),M)) =       ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),N)) =       ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),P)) = 

 Nhận xét:  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) +eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) =  180eq \l(\o\ac(0, ))    

                  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),M)) +eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),N)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),P)) =180eq \l(\o\ac(0, ))        

?2
- Cả lớp cùng sử dụng tấm bìa đã chuẩn bị cắt ghép như SGK  và giáo viên hướng dẫn.
Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 1800 .
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 Chứng minh:

- Qua A kẻ xy // BC 

 Ta có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) =  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
  (2 góc so le trong) (1)

         eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) =  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
    (2 góc so le trong ) (2)

Từ (1) và (2) ta có: 

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))+ ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
+ ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
=180eq \l(\o\ac(0, ))    (đpcm)


4. Củng cố 

- Giáo viên treo bảng phụ bài tập 1 (SGK-Trang 107), yêu cầu học sinh tính số đo các góc trong từng hình. (bỏ lại hình 50)
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 4 (SGK-Trang 108)eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC)) =180eq \l(\o\ac(0, )) - (90eq \l(\o\ac(0, )) + 5eq \l(\o\ac(0, )) )= 85eq \l(\o\ac(0, ))         
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 18       Đ1: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp)


A. Mục tiêu : HS

- Kiến thức- Nắm được định nghĩa và tính chất về góc của tam giác vuông, định nghĩa và tính chất về góc ngoài của tam giác 

- Kỹ năng - Biết vận dụng định nghĩa, định lí trong bài để tính số đo góc của tam giác, giải một số bài tập.

- Thái độ- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, khả năng suy luận của học sinh.

B. Chuẩn bị :


Giáo viên : Thước thẳng, êke, bảng phụ.


Học sinh : Thước thẳng, êke, phiếu học nhóm.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức: 



2. Kiểm tra bài cũ 
1/ Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh tính số đo x, y, z trong hình vẽ sau:

                    
[image: image96.emf] 
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2/ Phát biểu định lí tổng 3 góc của một tam giác, vẽ hình, ghi GT, KL và chứng minh định lí.

3. Dạyhọc bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- Qua việc kiểm tra bài cũ giáo viên giới thiệu tam giác vuông.

- Yêu cầu học sinh đọc định nghĩa trong SGK 

? Vẽ tam giác vuông.

-  Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình, cả lớp vẽ vào vở

-  Giáo viên nêu ra các cạnh góc vuông, cạnh huyền của tam giác vuông.

- Yêu cầu học sinh làm ?3
? Hãy tính eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)).

- Cho học sinh thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng làm, cả lớp nhận xét.

? Hai góc có tổng số đo bằng 
[image: image97.wmf]0

90

 là 2 góc như thế nào .

? Rút ra nhận xét.

-  Giáo viên vẽ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACx))và thông báo đó là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác. 

-  Yêu cầu học sinh chú ý làm theo.

? eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACx)) có vị trí như thế nào đối với eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) của 
[image: image98.wmf]ABC
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? Góc ngoài của tam giác là góc như thế nào.

? Vẽ góc ngoài tại đỉnh B, đỉnh A của tam giác ABC.

-  Giáo viên treo bảng phụ nội dung ?4 và phát phiếu học tập .

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên phát biểu.

? Rút ra nhận xét.

? Hãy so sánh eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACx))với eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
 ? Rút ra kết luận.
	2. Áp dụng vào tam giác vuông.  Định nghĩa: (SGK) 

               
[image: image99.emf] 
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 vuông tại A (eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) = 90eq \l(\o\ac(0, )))   
AB ; AC gọi là cạnh góc vuông

BC (cạnh đối diện với góc vuông) gọi là cạnh huyền.

Theo định lí tổng 3 góc của tam giác ta                   có: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=180eq \l(\o\ac(0, )) ;eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))=90eq \l(\o\ac(0, ))  
    Nên eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) =90eq \l(\o\ac(0, ))      

Định lí: Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau.

3. Góc ngoài của tam giác.
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- eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACx)) là góc ngoài tại đỉnh C của 
[image: image102.wmf]ABC
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Định nghĩa: (SGK) 

?4
 - Ta có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACx)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) =180eq \l(\o\ac(0, ))   (2 góc kề bù).

 Mặt khác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=180eq \l(\o\ac(0, ))

[image: image103.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACx))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))
Định lí: (SGK). 

- Góc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó.


4. Củng cố 
- Học sinh làm bài tập 2 (SGK-Trang 108) 

	- Giáo viên treo bảng phụ có nội dung như sau:

a) Chỉ ra các tam giác vuông

b) Tính số đo x, y của các góc.
	 
[image: image104.emf] 
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5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nẵm vững các định nghĩa , định lí đã học, chứng minh được các định lí đó.

- Làm các bài 6, 7, 8, 9 (SGK-Trang 109).

- Làm bài tập 3, 5, 6 (SBT-Trang 98).
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 19       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : 

- Kiến thức- Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về tổng các góc của tam giác, tính chất 2 góc nhọn của tam giác vuông, định lí góc ngoài của tam giác.

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng tính số đo các góc.

- Thái độ- Rèn kĩ năng suy luận

B. Chuẩn bị :

Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc.

Học sinh :  Thước thẳng, thước đo góc.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu định lí về 2 góc nhọn trong tam giác vuông, vẽ hình ghi GT, KL và chứng minh định lí.

- Phát biểu định lí về góc ngoài của tam giác, vẽ hình ghi GT, KL và chứng minh định lí.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- Yêu cầu học sinh tính x, y tại hình 57, 58

? Tính 
[image: image105.wmf]$
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 = ?

? Tính 
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- Học sinh thảo luận theo nhóm.

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

? Còn cách nào để tính 
[image: image107.wmf]·

IMP

 nữa không.

- Các hoạt động tương tự phần a.

 ? Tính eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) ? 
 ? Tính eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),HBK)) =? 
- Học sinh thảo luận theo nhóm.

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

 ? Còn cách nào để tính eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),HBK))  nữa không.

- Cho học sinh đọc đề bài.

- Yêu cầu học sinh vẽ hình .

? Thế nào là 2 góc phụ nhau.

? Vậy trên hình vẽ đâu là 2 góc phụ nhau.

? Các góc nhọn nào bằng nhau ? Vì sao

- 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải
	Bài tập 6 (SGK-Trang 108).
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                         Hình 57
Vì 
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MNP vuông tại M nên ta có:
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),N))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),P))=900 ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),P))=900- eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),N))=900-600=300 
Xét  
[image: image110.wmf]D

MIP vuông tại I ta có:
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IMN))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),P))=900( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IMN))=900- eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),P))
 ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IMN)) = 900-300=600 
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Xét 
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HAE vuông tại H:
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))=900(eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))=900-eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))=900-550=350  
Xét 
[image: image113.wmf]D

KEB vuông tại K:

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),HKE)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),H))  (góc ngoài tam giác)

 
eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),HBK))
 = 90eq \l(\o\ac(0, )) + 35eq \l(\o\ac(0, )) = 125eq \l(\o\ac(0, )) 
[image: image115.wmf]Þ

 x = 1250.

 Bài tập 7(SGK-Trang 109).
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a) Các góc phụ nhau là: 

   ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)),  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) ;  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 và  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
        
b) Các góc nhọn bằng nhau 

 ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) (vì cùng phụ với  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
).

 ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))(vì cùng phụ với  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
).


4. Củng cố 

- Tính chất tổng các góc của một tam giác, đặc biệt là tổng hai góc nhọn của tam giác vuông.

- Học sinh trình bày tại chỗ cánh tính góc x tong hình 55, 56 bài tập 6 (SGK).

5. Hướng dẫn học ở nhà(1phút)

- Làm bài tập 8, 9 (SGK-Trang 109).

- Làm bài tập 14, 15, 16, 17, 18 (SBT-Trang 99, 100).

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 20       §2.  HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU


A. Mục tiêu : HS

- Kiến thức- Hiểu được định nghĩa hai tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự.

- Kỹ năng - Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau, các góc bằng nhau. 

- Thái độ- Rèn luyện khả năng phán đoán, nhận xét.

B. Chuẩn bị :


- Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ 2 tam giác của hình 60.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Giáo viên treo bảng phụ hình vẽ 60

+ Học sinh 1: Dùng thước có chia độ và thước đo góc đo các cạnh và các góc của tam giác ABC.

+ Học sinh 2: Dùng thước có chia độ và thước đo góc đo các cạnh và các góc của tam giác A'B'C'.


[image: image117.wmf]Þ

 GV đặt vấn đề vào bài mới.

3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	? Từ bài tập trên, hãy cho biết hai tam giác như thế nào được gọi là hai tam giác bằng nhau.

-  Giáo viên giới thiệu khái niệm đỉnh, cạnh, góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau.

- Giáo viên chốt lại định nghĩa.

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần 2.

? Nêu qui ước khi kí hiệu sự bằng nhau của 2 tam giác 

- Yêu cầu học sinh làm ?2

- 1 học sinh đứng tại chỗ làm câu a, b

- 1 học sinh lên bảng làm câu c.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm ?3  
- Các nhóm thảo luận 

- Đại diện nhóm lên trình bày

- Lớp nhận xét đánh giá.
	1. Định nghĩa.

Định nghĩa:  

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. 

 2.Kíhiệu. (ABC=(A’B’C’((,, ),A))eq \b\lc\{(\a\al\vs0(=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A’));eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B’));eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C’)) ,AB=A’B’;AC=A’C’ ,BC=B’C'))
    
?2
a) 
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ABC = 
[image: image119.wmf]D

MNP

b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A là M

Góc tương ứng với góc N là góc B.

Cạnh tương ứng với cạnh AC là MP.

 c) 
[image: image120.wmf]D

ACB = 
[image: image121.wmf]D

MPN, AC = MP,  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),N))  

?3      
- Góc D tương ứng với góc A

Xét 
[image: image122.wmf]D

ABC theo định lí tổng 3 góc của tam giác ta có :
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) =1800-(eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)))=1800-  (700+500)=600
 Vậy eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) =600 
- Cạnh BC tương ứng với cạnh EF 


[image: image123.wmf]Þ

 BC = EF = 3 (cm).




4. Củng cố 
-  Giáo viên treo bảng phụ bài tập 10 (SGK-Trang 111).

-  Học sinh lên bảng làm :

Bài tập 10: 

- Hai tam giác ABC và IMN có:

- Hai tam giác RPQ và QHR có:

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm vững định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, biết ghi bằng kí hiệu một cách chính xác.

- Làm bài tập 11, 12, 13, 14 (SGK-Trang 112).

- Làm bài tập 19, 20, 21 (SBT-Trang 100)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 21       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức-  Rèn luyện kĩ năng áp dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để nhận biết ra hai tam giác bằng nhau. 
- Kỹ năng - Từ hai tam giác bằng nhau chỉ ra các góc bằng nhau, các cạnh bằng nhau. 

- Thái độ- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình, ghi kí hiệu tam giác bằng nhau. 

B. Chuẩn bị :

Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, com pa.

Học sinh :  Thước thẳng, thước đo góc, com pa.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ghi bằng kí hiệu.

- Làm bài tập 11(SGK-Trang 112).
 a/  Cạnh tương ứng với cạnh

BC là cạnh IK.

b/ AB = HI ; BC = IK;AC = HK    
   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),HIK));eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BAC))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IHK));eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACB))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),HKI))
3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 12

? Viết các cạnh tương ứng, so sánh các cạnh tương ứng đó. 

? Viết các góc tương ứng.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm

- Yêu cầu cả lớp làm bài và nhận xét bài làm của bạn.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 13


- Cả lớp thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

- Nhóm khác nhận xét.

? Có nhận xét gì về chu vi của hai tam giác bằng nhau 

? Đọc đề bài toán.

? Bài toán yêu cầu làm gì.

? Để viết kí hiệu 2 tam giác bằng nhau ta phải xét các điều kiện nào.

? Tìm các đỉnh tương ứng của hai tam giác.

- Vẽ hình minh hoạ.
	Bài tập 12 (SGK- Trang 112).
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ABC=
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HIK
[image: image126.wmf]Þ

HI=AB=2cm, IK=BC=4cm.;
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))=40eq \l(\o\ac(0, )) 
Bài tập 13 (SGK- Trang 112).
Vì 
[image: image127.wmf]D

ABC = 
[image: image128.wmf]D

DEF


[image: image129.wmf]Þ

DE=AB=4cm, EF=BC=6cm; AC=DF=5cm

Chu vi của 
[image: image130.wmf]D

ABC và 
[image: image131.wmf]D

DEF là:

AB + BC + AC = 4 + 6 + 5 = 15cm.
Bài tập 14 (SGK Trang 112).

 Theo giả thiết eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K)) đỉnh B tương ứng với đỉnh K.

Mặt khác AB = KI đỉnh A tương ứng với đỉnh I

[image: image132.wmf]Þ
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ABC = 
[image: image134.wmf]D

IKH.



4. Củng cố 

- Hai tam giác bằng nhau là 2 tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau và ngược lại.

- Khi viết kí hiệu 2 tam giác bằng nhau ta cần phải chú ý các đỉnh của 2 tam giác phải tương ứng với nhau.

- Để kiểm tra xem 2 tam giác bằng nhau ta phải kiểm tra 6 yếu tố: 3 yếu tố về cạnh (bằng nhau), và 3 yếu tố về góc (bằng nhau).

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Ôn kĩ về định nghĩa 2 tam giác bằng nhau. 

- Làm các bài tập 22, 23, 24, 25, 26 (SBT- Trang 100, 101).

- Đọc trước bài “ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh- cạnh- cạnh”.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 22      §3.  TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm được trường hợp bằng nhau C-C-C của hai tam giác. Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau C-C-C để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau. 

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ, biết trình bày bài toán chứng minh 2 tam giác bằng nhau.

- Thái độ- Rèn tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình.

B. Chuẩn bị :


- Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau.

- Cách xác định hai tam giác bằng nhau?

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức

	- Yêu cầu học sinh đọc bài toán.

- Nghiên cứu SGK 

- 1 học sinh đứng tại chỗ nêu cách vẽ.

- Cả lớp vẽ hình vào vở.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm 
[image: image135.wmf]?1


- Cả lớp làm bài

- 1 học sinh lên bảng làm.

? Đo và so sánh các góc:

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A’)); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B’)); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) và eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C’))  . Em có nhận xét gì về 2 tam giác này.

? Qua 2 bài toán trên em có thể đưa ra dự đoán như thế nào.

- GV giới thiệu trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh của hai tam giác.

- GV yêu cầu làm việc theo nhóm 
[image: image136.wmf]?2



	1. Vẽ tam giác biết ba cạnh.
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- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng vẽ 2 cung tròn tâm B và C.

- Hai cung cắt nhau tại A

- Vẽ đoạn thẳng AB và AC ta được 
[image: image138.wmf]D

ABC

2. Trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh-cạnh.  


[image: image139.wmf]?1
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[image: image141.wmf]D

ABC = 
[image: image142.wmf]D

A'B'C' vì có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau 
Tính chất: (SGK).

 Nếu 
[image: image143.wmf]D

ABC và 
[image: image144.wmf]D

A'B'C' có:


[image: image145.wmf]AB = A'B' 

BC = B'C'ABC = A'B'C'(c.c.c).
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[image: image146.wmf]?2

( ACD = ( BCD (c.c.c) ( số đo các góc tương ứng bằng nhau.
 (  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A)) = 120eq \l(\o\ac(0, ))    


4. Củng cố 
- Giáo viên treo bảng phụ hình 68, 69. 

- Yêu cầu học sinh làm  bài tập 17 (SGK-Trang 114).

+ Hình 68: 
[image: image147.wmf]D

ABC  = 
[image: image148.wmf]D

ABD.

+ Hình 69: 
[image: image149.wmf]D

MPQ = 
[image: image150.wmf]D

QNM (c.c.c)

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm chắc trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh 

- Làm bài tập 15, 16, 17 (hình 70), 18, 19 (SGK-Trang 114)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 23       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Khắc sâu kiến thức trường hợp bằng nhau của hai tam giác: c.c.c qua rèn kĩ năng giải bài tập. 

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc bằng nhau. 

- Thái độ- Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, kĩ năng vẽ tia phân giác của góc bằng thước và compa.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 

- Kết hợp trong giờ.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức

	- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

- Cả lớp làm việc.

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

- Đại diện nhóm lên trình bày lời giải trên bảng phụ.

- Yêu cầu học sinh đọc bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh vẽ hình:

+ Vẽ đoạn thẳng DE

+ Vẽ cung tròn tâm D và tâm E sao cho 2 cung tròn cắt nhau tại 2 điểm A và C.

? Ghi GT, KL của bài toán.

- Gọi1 học sinh lên bảng ghi GT, KL.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm câu a, cả lớp làm bài vào vở.

- Để chứng minh hai góc bằng nhau ta đi chứng minh hai tam giác chứa hai góc đó bằng nhau, đó là hai tam giác nào?

- HS chứng minh phần b.

- Yêu cầu học sinh tự nghiên cứu SGK bài tập 20.

- Yêu cầu HS vẽ hình vào vở, một HS lên bảng vẽ hình.

? Đánh dấu những đoạn thẳng bằng nhau 

? Để chứng minh OC là tia phân giác ta phải chứng minh điều gì.

? Để chứng minh hai góc bằng nhau ta nghĩ đến điều gì.

? Chứng minh 
[image: image151.wmf]D

OAC và 
[image: image152.wmf]D

OBC.

- GV thông báo chú ý về cách vẽ phân giác của một góc.
	Bài tập 18 (SGK-Trang 114).
GT


[image: image153.wmf]D

ADE và 
[image: image154.wmf]D

ANB

MA = MB, NA = NB.

KL

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AMN))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BMN))  
-  Sắp xếp: d, b, a, c
Bài tập 19 (SGK-Trang 114).  [image: image155.emf]b, DAE = DBE
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Giải:
a, Xét 
[image: image156.wmf]D

ADE và 
[image: image157.wmf]D

BDE có: 


[image: image158.wmf]AD = BD (gt) 
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 b) Theo câu a: 
[image: image159.wmf]D

ADE=
[image: image160.wmf]D

BDE
[image: image161.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADE))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DBE))  
(2 góc tương ứng).

Bài tập 20(SGK-Trang 115).
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- Xét 
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OAC và 
[image: image164.wmf]D

OBC có:
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eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AOC))
 = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BOC))  (2 góc tương ứng).


[image: image167.wmf]Þ

 OC là tia phân giác của góc xOy.


4. Củng cố 

- Trường hợp bằng nhau thứ nhất c.c.c của hai tam giác.

? Có 2 tam giác bằng nhau thì ta có thể suy ra những yếu tố nào trong 2 tam giác bằng nhau đó 
[image: image168.wmf]Þ

 một cách chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm lại các bài tập trên, làm tiếp các bài 21, 22, 23 (SGK-Trang 115).

- Làm bài tập 32, 33, 34 (SBT-Trang 102).

- Ôn lại tính chất của tia phân giác.

Bài tập 22 :

Nghiên cứu kỹ các H 74a, 74b, 74c. dựa vào cách vẽ để chứng minh hai tam giác OCB và AED bằng nhau. Từ đó ( hai góc tương ứng BOC (góc xOy) và DAE bằng nhau (tương tự cách chứng minh ở bài 20)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 24       LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Tiếp tục luyện tập bài tập chứng minh 2 tam giác bằng nhau trường hợp c.c.c.

- Kỹ năng - Hiểu và biết vẽ 1 góc bằng 1 góc cho trước dùng thước và com pa.

- Kiểm tra lại việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng vẽ hình, chứng minh hai tam giác bằng nhau 
- Thái độ Có ý thức tìm tòi và say mê học toán
B. Chuẩn bị :


- Thước thẳng, com pa, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau? Trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác?

- Khi nào ta có thể kết luận 
[image: image169.wmf]D

ABC = 
[image: image170.wmf]D

A'B'C' theo trường hợp cạnh- cạnh- cạnh. 

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV yêu cầu học sinh đọc, tìm hiểu bài toán.

- HS thực hiện vẽ hình theo các bước mà bài toán mô tả.

- GV đưa ra chú ý trong SGK: đây chính là cách dựng một góc bằng một góc cho trước. 

- HS thực hiện việc chứng minh hai tam giác bằng nhau để suy ra được hai góc bằng nhau.

- GV gọi một HS lên bảng trình bày.

- Yêu cầu HS đọc đề bài, tìm hiểu nội dung bài toán.

- Cả lớp vẽ hình vào vở

- 1 học sinh lên bảng ghi giả thiết, kết luận và vẽ hình.

? Để chứng minh AB là phân giác của góc CAD ta cần chứng minh điều gì. 

- HS tự chứng minh.

- GV yêu cầu một HS lên bảng trình bày lời giải.
	Bài tập 22(SGK-Trang 115).
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Nên  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DAE)) =  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BOC)) hay eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DAE)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xOy))   
Bài tập 23(SGK-Trang 116).

GT

AB = 4cm, (A; 2cm) và (B; 3cm) cắt nhau tại C và D.

KL

 AB là tia phân giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),CAD))  .
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Giải:

Xét 
[image: image176.wmf]D

ACB và 
[image: image177.wmf]D

ADB có:

 eq \b\rc\}(\a\al\vs0(AC=AD ,BC=BD ,ABchung)) 
[image: image178.wmf]Þ

 
[image: image179.wmf]D

ACB = 
[image: image180.wmf]D

ADB (c.c.c).

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),CAB)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DAB))  nên AB là phân giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),CAD))  .


4. Củng cố 
- Cách vẽ tia phân giác của một góc.

- Cách dựng một góc bằng một góc cho trước.

- Cách chứng minh hai góc bằng nhau.
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Ôn lại cách vẽ tia phân giác của góc, tập vẽ góc bằng một góc cho trước.

- Làm các bài tập 33, 34, 35 (SBT-Trang 102).

HD bài 34: để chứng minh hai đoạn thẳng song song với nhau, ta thường chứng minh chúng có một cặp góc so le trong (đồng vị) bằng nhau. Để chứng minh hai góc bằng nhau, ta thường ghép các góc đó vào hai tam giác bằng nhau.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 25      Đ4 . TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh của 2 tam giác, biết cách vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng sử dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh - góc -  cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng bằng nhau 

- Thái độ- Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 

                 Nêu trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam  giác ?

                 Vẽ tam giác ABC có AB = 2cm ,BC=4cm , AC =3,5 cm .

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV giữ nguyên phần kiểm tra bài cũ ở góc bảng.

- Yêu cầu một HS khác nhắc lại cách vẽ tam giác ABC.

- GV thông báo B là góc xen giữa hai cạnh AB, BC.

? Góc A, C là các góc xen giữa các cạnh nào.

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập

- Yêu cầu một HS lên băng vẽ hình, đo và so sánh A1C1 với AC. 

? Rút ra nhận xét gì về hai tam giác vừa vẽ được ABC và A1B1C1.

? Có dự đoán gì về hai tam giác có hai cạnh và góc xen giữa bằng nhau.

- GV thông báo tính chất.

- Yêu cầu HS phát biểu lại tính chất.

- Yêu cầu HS thực hiện 
[image: image181.wmf]?2

.

- GV có thể có thể củng cố tính chất bằng việc đưa ra hai tam giác có hai cạnh bằng nhau nhưng hai góc bằng nhau lại không xen giữa hai cạnh.

- GV giải thích khái niệm hệ quả của một định lí.

? Giải thích tại sao hai tam giác vuông ABC và DEF bằng nhau.

? Vậy để hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh–góc– cạnh ta cần điều kiện gì.

- GV giới thiệu hệ quả.

- Yêu cầu HS đọc, phát biểu lại hệ quả.
	1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa. 
Bài toán:  Vẽ tam giác ABC biết:         AB = 2 cm, BC = 3cm, 
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Bài tập: 

 a, Vẽ tam giácA1B1C1có: ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))
=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B));A1B1= AB, B1C1 = BC.

b. So sánh độ dài A1C1 và AC.

2. Trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh.

 Tính chất (SGK). 

Nếu 
[image: image184.wmf]D

ABC và 
[image: image185.wmf]D

A'B'C' có:

eq \b\rc\}(\a\al\vs0(AB=A'B' , ,BC=B'C'))
( 
[image: image187.wmf]D

ABC=
[image: image188.wmf]D

A'B'C'(c.g.c)


[image: image189.wmf]?2



[image: image190.wmf]D

ABC = 
[image: image191.wmf]D

ADC (c.g.c)
3. Hệ quả.  
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[image: image193.wmf]D

ABC  và 
[image: image194.wmf]D

DEF có:
 (,, ),A))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(AB=DE ,=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))=1v ,AC=DE))
  ( (ABC=(DÈ(cgc)      
Hệ quả (SGK).


4. Củng cố 

- GV đưa bảng phụ bài 25 (SGK-Trang 118) lên bảng

 H.82: 
[image: image195.wmf]D

ABD = 
[image: image196.wmf]D

AED (c.g.c) vì AB = AD (gt);  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
 =   ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))
    (gt); cạnh AD chung.

 H.83: 
[image: image197.wmf]D

GHK = 
[image: image198.wmf]D

KIG (c.g.c) vì eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KGH)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),GKI)) (gt); IK = HG (gt); GK chung.

H.84: Không có tam giác nào bằng nhau. 

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm lại các bài tập trên, làm tiếp các bài 21, 22, 23 (SGK-Trang 115).

- Làm bài tập 32, 33, 34 (SBT-Trang 102).

- Ôn lại tính chất của tia phân giác.

Bài tập 22 :

Nghiên cứu kỹ các H 74a, 74b, 74c. dựa vào cách vẽ để chứng minh hai tam giác OCB và AED bằng nhau. Từ đó ( hai góc tương ứng BOC (góc xOy) và DAE bằng nhau (tương tự cách chứng minh ở bài 20).

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 26     LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố kiến thức về trương hợp bằng nhau cạnh -  góc - cạnh 

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng nhận biết 2 tam giác bằng nhau cạnh- góc - cạnh, kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải bài tập hình.

- Thái độ- Phát huy trí lực của học sinh. 

B. Chuẩn bị :


- Thước thẳng, com pa, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu tính chất 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc- cạnh và hệ quả của chúng.

- Làm bài tập 24 (SGK-Trang 118).

                  ( 
[image: image199.wmf]µ
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==
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3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV đưa nội dung bài tập 27 trên bảng phụ để HS thực hiện.

- Yêu cầu HS lên bảng thực hiện.

- Cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- Cho HS nghiên cứu đề bài.

- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm :

+ Các nhóm tiến hành thảo luận và làm bài ra phiếu học tập

+ Đại diện một nhóm lên bảng trình bày lời giải.

+ Cả lớp nhận xét.

- Yêu cầu HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình, cả lớp làm vào vở.

? Ghi GT, KL của bài toán.

? Quan sát hình vẽ em cho biết 
[image: image200.wmf]D

ABC và 
[image: image201.wmf]D

ADF có những yếu tố nào bằng nhau.

? 
[image: image202.wmf]D

ABC và 
[image: image203.wmf]D

ADF bằng nhau theo trường hợp nào.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.
	Bài tập 27 (SGK-Trang 119).
a) 
[image: image204.wmf]D

ABC = 
[image: image205.wmf]D

ADC

đã có: AB = AD; AC chung

 thêm: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BAC))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DAC))  
b) 
[image: image206.wmf]D

AMB = 
[image: image207.wmf]D

EMC

 đã có: BM = CM; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AMB))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EMC))  
thêm: MA = ME

c) 
[image: image208.wmf]D

CAB = 
[image: image209.wmf]D

DBA

 đã có: AB chung; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))=1v 
thêm: AC = BD

Bài tập 28 (SGK-Trang 120).
 
[image: image210.wmf]D

DKE có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K)) = 80eq \l(\o\ac(0, )) ; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) =40eq \l(\o\ac(0, ))   
 mà  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) =180eq \l(\o\ac(0, )) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D)) =60eq \l(\o\ac(0, ))     

[image: image211.wmf]Þ

  
[image: image212.wmf]D

ABC = 
[image: image213.wmf]D

KDE (c.g.c)

 vì AB = KD,  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D)) =60eq \l(\o\ac(0, )); BC = DE
Bài tập 29 (SGK-Trang 120).
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ABC = 
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ADE

Bài giải: 

Theo giả thiết ta có:
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 Xét (ABC và (ADE 
có:  (,, ),A))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(AB=AB ,chung ,AC=AE))
 ( (ABC=(ADE(cgc)     


4. Củng cố 
- Để chứng minh 2 tam giác bằng nhau ta có các cách:

+ Chứng minh 3 cặp cạnh tương ứng bằng nhau (c.c.c).

+ Chứng minh 2 cặp cạnh và 1 góc xen giữa bằng nhau (c.g.c).

- Hai tam giác bằng nhau thì các cặp cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. 

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học kĩ, nẵm vững tính chất bằng nhau của  hai tam giác trường hợp c- g- c. 

- Bài tập 30, 31, 32 (SGK-Trang 120).

- Bài tập 40, 41, 42, 43 (SBT-Trang 102, 103). 

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 27      LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng áp dụng trường hợp bằng nhau c.g.c để chỉ ra hai tam giác bằng nhau từ đó chỉ ra 2 cạnh, 2 góc tương ứng bằng nhau. 

- Thái độ- Rèn kĩ năng vẽ hình chứng minh ; Phát huy trí lực của học sinh. 

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu trường hợp bằng nhau c.g.c của tam giác. 

- Bài tập 30 (SGK-Trang 120). 

(cặp góc 
[image: image222.wmf]·

·

ABC,A'BC

 không xen giữa lên không thể áp dụng trường hợp c.g.c) 

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	? Một đường thẳng là trung trực của AB  thì nó thoả mãn các điều kiện nào.

- Yêu cầu học sinh vẽ hình

+ Vẽ trung trực của AB

+ Lấy M thuộc trung trực.

 (TH1: M 
[image: image223.wmf]º

 I, TH2: M 
[image: image224.wmf]¹

 I)

- 1 học sinh vẽ hình ghi GT, KL

HD: ? MA = MB

                  
[image: image225.wmf]­


       
[image: image226.wmf]D

MAI = 
[image: image227.wmf]D

MBI
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IA = IB, 
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·

AIMBIM

=

, MI = MI

     
[image: image230.wmf]­

              
[image: image231.wmf]­

               
[image: image232.wmf]­


    GT            GT             MI chung

- Học sinh quan sát hình vẽ, tìm hiểu yêu cầu của bài toán.

? Dự đoán các tia phân giác có trên hình vẽ.

? Để chứng minh một tia là phân giác của một góc ta phải chứng minh điều gì.

? BH là phân giác thì cần chứng minh hai góc nào bằng nhau 

? Vậy thì phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau

-HS thực hiện chứng minh các tam giác bằng nhau.

- Yêu cầu một HS lên bảng trình bày lời giải.
	Bài tập 31(SGK-Trang120). 
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 AB  tại I, M 
[image: image235.wmf]Î
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KL

MA = MB

Chứng minh:

Trường hợp 1: M 
[image: image236.wmf]º

 I 
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  AM = MB.

Trường hợp 2:  M 
[image: image238.wmf]¹

 I:

 Xét 
[image: image239.wmf]D

AIM, 
[image: image240.wmf]D

BIM 
có: (,, ),AIM))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(AI=BI ,=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BIM))=1v ,MIchung))
((AIM=(BIM

[image: image241.wmf]Þ

AM=BM (đpcm).

Bài tập 32 (SGK-Trang 120).
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· Xét 
[image: image243.wmf]D

ABH và 
[image: image244.wmf]D

KBH 

 Có eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AHB))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KHB))=1v ,BAchung))
 ( (AHB=(KHB(cgc)        
 ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABH))=  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KBH))( BC là phân giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABK))
- Tương tự 
[image: image245.wmf]AHCKHC

D=D


 
[image: image246.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACH)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),KCH))  (  là phân giác eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACK))  
- Ngoài ra BH và HC là  phân giác của eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AHK)) =1800   ; AH và KH là phân giác của  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BHC)) =1800 


4. Củng cố 

- Các trường hợp bằng nhau của tam giác.

- Cách chứng minh các góc bằng nhau. Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau dựa vào các tam giác bằng nhau. 

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 44, 45 (SBT-Trang 103).

- Nắm chắc các trường hợp  bằng nhau của tam giác: c.c.c và c.g.c.

- Xem trước bài “Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc- cạnh- góc”.

	Ngày soạn:25/12/201

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 28     Đ5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC – CẠNH – GÓC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác, biết vận dụng trường hợp góc - cạnh - góc chứng minh cạnh huyền góc nhọn của hai tam giác vuông.

- Kỹ năng - Biết vẽ 1 tam giác biết 1 cạnh và 2 góc kề với cạnh đó.

- Bước đầu sử dụng trường hợp bằng nhau góc- cạnh- góc, trường hợp cạnh huyền góc nhọn của tam giác vuông, từ đó suy ra các cạnh tương ứng, các góc tương ứng bằng nhau.
 -Thái độ- Phát huy trí lực của học sinh. 
B. Chuẩn bị :


- Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ. 

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất cạnh – cạnh- cạnh và trường hợp bằng nhau thứ 2 cạnh – góc – cạnh của hai tam giác.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- HS thực hiện vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề: 

Vẽ 
[image: image247.wmf]D

ABC biết BC = 4 cm, 
[image: image248.wmf]µ
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B60,
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[image: image249.wmf]µ
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 C40.
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 ? Hãy nêu cách vẽ.

- HS: + Vẽ BC = 4 cm

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ.

- Gvgiới thiệu khái nệm hai góc kề một cạnh.

? Tìm 2 góc kề cạnh BC

- GV giới thiệu trường hợp bằng nhau của hai tam giác g.c.g.

- GV cho HS thực hiện ?1
- HS nhắc lại tính chất trên.

- GV viết tính chất dưới dạng Ký hiệu.

? Để 
[image: image250.wmf]D

MNE = 
[image: image251.wmf]D

HIK mà MN = HI thì ta cần phải thêm có điều kiện gì.(theo trường hợp 3)

- HS thảo luận nhóm để làm 
[image: image252.wmf]?2

.

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 96. Vởy để 2 tam giác vuông bằng nhau thì ta chỉ cần đk gì?

- GV thông báo Hệ quả 1.

- HS về nhà chứng minh Hệ quả 1.

- GV thông báo Hệ quả 2.

? Để 2 tam giác này bằng nhau cần thêm đk gì.

? Góc C quan hệ với góc B như thế nào.

? Góc F quan hệ với góc E như thế nào.

- HS suy nghĩ tìm cách chứng minh.

- Yêu cầu một HS đứng tại chỗ trình bày lời giải.
	1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề. 

A, Bài toán1:  Vẽ tam giác ABC biết BC = 4cm,             eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))60eq \l(\o\ac(0, )); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=40eq \l(\o\ac(0, ))   
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 Góc B, góc C là 2 góc kề cạnh BC.

B, Bài toán 2: Vẽ tam giác A’B’C’ biết B’C’= 4cm, eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))60eq \l(\o\ac(0, )); eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=40eq \l(\o\ac(0, ))  So sánh A’B’ và AB để rút ra nhận xét về quan hệ giữa hai tam giác ABC và A’B’C’.

2. Trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc. ?1
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(ABC=(ABC
 Tính chất (SGK).

Nếu 
[image: image255.wmf]D

ABC và 
[image: image256.wmf]D

A’B’C’

 Có:  (,, ),A))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A’)) ,AB=A’B’ ,eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B’))))
   ((ABC=(A’B’C’(cgc)

[image: image257.wmf]?2

Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình:

H94 : (ADC=(CDB
H95 : (EO F=(GOH
(Chú ý : eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),G))  )

H96 :  (ABC=(EDF
3. Hệ quả.

A, Hệ quả 1(SGK). 

B, Hệ quả 2 (SGK).
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Chứng minh:

 
[image: image259.wmf]D

ABC vuông tại A 
[image: image260.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) -90eq \l(\o\ac(0, )) - eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))    
 
[image: image261.wmf]D

DEF vuông tại D 
[image: image262.wmf]Þ

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),F)) =90eq \l(\o\ac(0, )) - eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) 
Màeq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))
[image: image263.wmf]Þ

eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),F))
Xét 
[image: image264.wmf]D

ABC và 
[image: image265.wmf]D

DEF 

 Có:  (,, ),B))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) ,BC=EF ,eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),F))))
   
[image: image266.wmf]Þ

 
[image: image267.wmf]D

ABC=
[image: image268.wmf]D

DEF  (cgc)


4. Củng cố 
- Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh- góc- cạnh 

- Phát biểu hai Hệ quả của trường hợp này.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học Kỹ bài, nắm chắc trường hợp  bằng nhau g.c.g và các Hử quả của nó.

- Làm bài tập 33; 34; 35. 36 ( SGK-Trang 123).
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:26/12/2011
	Tiết 29      LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn luyện trường hợp bằng nhau của tam  giác góc - cạnh - góc 

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày.

-Thái độ- Có ý thức học tập và phối hợp trong tiết luyện tập

B. Chuẩn bị :

- Bảng phụ ghi nội dung bài tập 36, bài tập 37 (tr123)

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu trường hợp bằng nhau của tam giác cạnh- cạnh- cạnh, cạnh - góc- cạnh, góc - cạnh - góc 

- Kiểm tra vở bài tập. 

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- Y/c học sinh vẽ lại hình bài tập 26 vào vở

- HS vẽ hình và ghi GT, KL

? Để chứng minh AC = BD ta phải chứng minh điều gì.

? Theo trường hợp nào, ta thêm điều kiện nào để 2 tam giác đó bằng nhau 

? Hãy dựa vào phân tích trên để chứng minh.

- 1 học sinh lên bảng chứng minh.

- GV treo bảng phụ hình 101, 102, 103 trang 123 SGK 

- HS thảo luận nhóm

- Các nhóm trình bày lời giải

- Các nhóm khác kiểm tra chéo nhau

- Các hình 102, 103 học sinh tự sửa

- GV treo hình 104, cho học sinh đọc bài tập 138

- HS vẽ hình ghi GT, KL

? Để chứng minh AB = CD ta phải chứng minh điều gì, trường hợp nào, có điều kiện nào.

? Phải chứng minh điều kiện nào.

? Có điều kiện đó thì phải chứng minh điều gì.

? Dựa vào phân tích hãy chứng minh.
	BT 36: 
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 BD = AC

BT 37 ( SGK - tr123) 

· Hình 101:(DEF: 
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),F))=180eq \l(\o\ac(0, ))  (eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))=1800-800=600=400
 Mà  (ABC = (FDE vì eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E)) =400 ;
 BC=BE; eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),D)) =800 
BT 138 (tr124 - SGK) 
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 Vậy      (ABD=   (DCA
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4. Củng cố 

- Phát biểu trường hợp góc - cạnh - góc 

- Phát biểu nhận xét qua bài tập 38 (tr124)

+ Hai đoạn thẳng song song bị chẵn bởi 2 đoạn thẳng // thì tạo ra các cặp đoạn thẳng đối diện bằng nhau 

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 39, 40 (tr124 - SGK)

- Học thuộc địh lí, hệ quả của trường hợp góc - cạnh - góc 

HD bài tập 40: So sánh BE, CF thì dẫn đến xem xét hai tam giác chứa hai cạnh đó có bằng nhau không?

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 30     ÔN TẬP HỌC KÌ I


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn tập một cách hệ thống kiến thức kì I về khái niệm, định nghĩa, tính chất, hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đương thẳng vuông góc, tổng các góc của một tam giác, trường hợp bằng nhau thứ nhất và thứ hai của tam giác).

- Kỹ năng - Luyện kỹ năng vẽ hình, ghi GT, KL, bước đầu suy luận có căn cứ của học sinh. 

-Thái độ- Giáo dục HS ý thức học toán nghiêm túc.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ.  

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 



- Kết hợp trong khi ôn tập.
3. Tổ chức ôn tập
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- GV treo bảng phụ:

? Thế nào là 2 góc đối đỉnh, vẽ hình, nêu tính chất.

? Thế nào là hai đường thẳng song song, nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

? Giáo viên treo bảng phụ vẽ hình, yêu cầu học sinh điền tính chất.

a. Tổng ba góc của 
[image: image275.wmf]D

ABC.

b. Góc ngoài của 
[image: image276.wmf]D

ABC

? Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Bảng phụ: Bài tập 

a. Vẽ 
[image: image277.wmf]D

ABC

- Qua A vẽ  AH 
[image: image278.wmf]^

 BC (H thuộc BC), Từ H  vẽ KH 
[image: image279.wmf]^

 AC (K thuộc AC)

- Qua K vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại E.

b. Chỉ ra 1 cặp góc so le trong bằng nhau, 1 cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc đối đỉnh bằng nhau.

c. Chứng minh rằng: AH 
[image: image280.wmf]^

 EK

d. Qua A vẽ đường thẳng m 
[image: image281.wmf]^

 AH,

 CMR: m // EK

- Yêu cầu HS vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

- Mỗi học sinh tự tìm một cặp góc theo yêu cầu.

- Yêu cầu  HS tự trình bày chứng minh.

? Nêu cách khác chứng minh m // EK.
	I. Lí thuyết.
1. Hai góc đối đỉnh.             
2. Hai đường thẳng song song .
3. Tổng ba góc của tam giác.

4. Hai tam giác bằng nhau. 

II. Bài tập.
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 BC, HK 
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 BC

KE // BC, Am 
[image: image285.wmf]^

 AH

KL

b) Chỉ ra 1 số cặp góc bằng nhau 

c) AH 
[image: image286.wmf]^

 EK

d) m // EK.

b) - Hai góc đồng vị bằng nhau:

  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),E))
 = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))    (vì EK // BC)

  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K))
 =  ,2))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K))
    (hai góc đối đỉnh)

  ,3))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),K))
 =  ,1))eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),H))
  (hai góc so le trong của EK // BC)

c) Theo giả thiết ta có
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4. Củng cố 

- Quan hệ giữa tính vuông góc và song song.

- Các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Các cách thông thường để chứng minh hai đường thẳng song song là chứng minh các tam giác bằng nhau để tìm ra các cặp góc bằng nhau.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc định nghĩa, tính chất đã học kì I

- Làm các bài tập 36, 37 38 (SGK – 123, 124). 

- Tiết sau ôn tập (luyện giải bài tập)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 31      ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiếp theo)


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn tập các kiến thức trọng tâm của chương I, II qua các câu hỏi lí thuyết và bài tập áp dụng.

- Kỹ năng - Rèn tư duy suy luận và cách trình bày lời giải bài tập hình.

-Thái độ- Giáo dục HS thái độ học, ôn tập nghiêm túc.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ.  

C. Các hoạt động dạy học trên lớp:

1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

- Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, định lí về góc ngoài của tam giác.

3. Tổ chức ôn tập
	Hoạt động của giáo viên, học sinh
	Nội dung kiến thức 

	- Bài tập: Cho 
[image: image288.wmf]D

ABC, AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD

a) CMR: 
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ABM = 
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DCM

b) CMR: AB // DC

c) CMR: AM 
[image: image291.wmf]^

 BC

- Yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài.

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình.

- Giáo viên cho học sinh nhận xét đúng sai và yêu cầu sửa lại nếu chưa hoàn chỉnh.

- Gọi 1 học sinh ghi GT, KL.

? Dự đoán hai tam giác có thể bằng nhau theo trường hợp nào ? Nêu cách chứng minh.

- Phân tích:
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ABM = 
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DCM
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AM = MD , 
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·

AMB=DMC

, BM = BC
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       GT               đối đỉnh           GT

- Yêu cầu 1 HS chứng minh phần a.

? Nêu điều kiện để AB // DC.

- Phân tích:
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ABM=DCM
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ABM = 
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Chứng minh trên
	Bài tập 
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ABC, AB = AC
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a) 
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ABM = 
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DCM

b) AB // DC

c) AM 
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 BC

Chứng minh:

a) Xét 
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ABM và 
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DCM có:

AM = MD (GT)
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 (đối đỉnh)

BM = MC (GT)
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ABM = 
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DCM (c.g.c)

b) 
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ABM = 
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DCM ( chứng minh trên)
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[image: image318.wmf]·

·

ABM=DCM

 , mà 2 góc này ở vị trí so le trong 
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  AB // CD.

c) Xét 
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ABM và 
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ACM có: 

AB = AC (GT)

BM = MC (GT)

AM chung
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ABM = 
[image: image324.wmf]D

ACM (c.c.c)
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EMBED Equation.DSMT4[image: image326.wmf]·
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4. Củng cố 

- Các trường hợp bằng nhau của tam giác. 

- Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau thông qua chứng minh hai tam giác bằng nhau.


5. Hướng dẫn học ở nhà 
- Ôn kĩ lí thuyết, xem lại các dạng bài đã ôn tập.

- Chuẩn bị cho kiểm tra học kì I.
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 33      LUYỆN TẬP BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Học sinh củng cố về ba trường hợp bằng nhau của tam giác.

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng vẽ hình, kĩ năng phân tích, trình bày.

-Thái độ- Có ý thức Liên hệ với thực tế.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, bảng phụ hình 110.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:                
2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu trường hợp bằng nhau của tam giác theo trường hợp c.c.c, c.g.c, g.c.g.

- GV kiểm tra quá trình làm bài tập về nhà của 2 học sinh .
3. Dạy học bài mới: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 43.

- 1 học sinh lên bảng vẽ hình.

- 1 học sinh ghi GT, KL.

- Học sinh khác bổ sung (nếu có).

- Giáo viên yêu cầu học sinh khác đánh giá từng học sinh lên bảng làm.

? Nêu cách chứng minh AD = BC

- GV hướng dẫn phân tích 

AD = BC 
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OA = OB, 
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? Nêu cách chứng minh.
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- 1 học sinh lên bảng chứng minh phần b

? Tìm điều kiện để OE là phân giác 
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xOy

.

OE là phân giác 
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ODE 

- Yêu cầu học sinh lên bảng chứng minh.
	Bài tập 43 (SGK-Trang 125).
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EMBED Equation.DSMT4[image: image373.wmf]D
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EMBED Equation.DSMT4[image: image382.wmf]µ
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EMBED Equation.DSMT4[image: image391.wmf]D
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EMBED Equation.DSMT4[image: image398.wmf]D
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 OE là phân giác 
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4. Củng cố 



- Các trường hợp bằng nhau của tam giác. 


5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 44 (SGK-Trang 125).
- Làm bài tập phần trường hợp bằng nhau g.c.g (SBT)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 34      LUYỆN TẬP
 BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC 


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh
- Kiến thức- Củng cố cho học sinh kiến thức về 3 trường hợp bằng nhau của tam giác.

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng vẽ hình, ghi GT, KL  cách chứng minh đoạn thẳng, góc dựa vào chứng minh 2 tam giác bằng nhau.

-Thái độ- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.

B. Chuẩn bị :


- Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ. 

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức: 



2. Kiểm tra bài cũ 
- Để chứng minh 2 tam giác bằng nhau ta có mấy cách làm, là những cách nào ?
3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 44

- 1 học sinh đọc bài toán.

? Vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

- Cả lớp vẽ hình, ghi GT, KL; 1 học sinh lên bảng làm.

- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để chứng minh.

- 1 học sinh lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.

- Cả lớp thảo luận theo nhóm câu b.

- Giáo viên thu phiếu học tập của các nhóm (3 nhóm)

- Lớp nhận xét bài làm của các nhóm.
	Bài tập 44 (SGK-Trang 125).
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b) Vì 
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4. Củng cố 
Cho 
[image: image417.wmf]D

MNP có 
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, Tia phân giác góc M cắt NP tại Q. Chứng minh rằng:

a. 
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b. MN = MP

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Ôn lại 3 trường hợp bằng nhau của tam giác, các hệ quả.

- Làm lại các bài tập trên.

- Đọc trước bài “ Tam giác cân”.
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 35      Đ6. TAM GIÁC CÂN


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm được định nghĩa  tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều, tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

- Kỹ năng - Biết vẽ tam giác vuông cân. Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

-Thái độ- Rèn kĩ năng vẽ hình, tính toán và tập dượt chứng minh đơn giản.

B. Chuẩn bị :

- Com pa, thước thẳng, thước đo góc. 

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:           
2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu trường hợp bằng nhau của tam giác theo trường hợp c.c.c, c.g.c,  g.c.g.

- GV kiểm tra quá trình làm bài tập về nhà của 2 học sinh .

3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	HD 1:

- Giáo viên treo bảng phụ hình 111.

? Nêu đặc điểm của tam giác ABC

- Học sinh: 
[image: image421.wmf]D

ABC có AB = AC là tam giác có 2 cạnh bằng nhau.

- Giáo viên: đó là tam giác cân.

? Nêu cách vẽ  tam giác cân ABC tại A

? Cho 
[image: image422.wmf]D

MNP cân ở P, Nêu các yếu tố của tam giác cân.

- Yêu cầu học sinh làm ?1

HD 2 :

- Yêu cầu học sinh làm ?2

- Học sinh đọc và quan sát H113

? Dựa vào hình, ghi GT, KL
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c.g.c

Nhắc lại đặc điểm tam giác ABC, so sánh góc B, góc C qua biểu thức hãy phát biểu thành định lí.

- Yêu cầu xem lại bài tập 44 (125).

? Qua bài toán này em nhận xét gì.

- Giáo viên: Đó chính là định lí 2.

? Nêu quan hệ giữa định lí 1, định lí 2.

? Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân.

- Quan sát H114, cho biết đặc điểm của tam giác đó.
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 tam giác đó là tam giác vuông cân.

- Yêu cầu học sinh làm ?3

? Nêu kết luận ?3

? Quan sát hình 115, cho biết đặc điểm của tam giác đó.

- Giáo viên: đó là tam giác đều, thế nào là tam giác đều.

? Nêu cách vẽ tam giác đều.

- Yêu cầu học sinh làm ?4
? Từ định lí 1, 2 ta có hệ quả như thế nào.


	1. Định nghĩa.
a. Định nghĩa: SGK 
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b) 
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 Cạnh bên AB, AC ; Cạnh đáy BC ; Góc ở đáy 
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ADE cân ở A vì AD = AE = 2
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2. Tính chất.  ?2
GT
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Chứng minh:
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Vì AB = AC, 
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-Tam giác cân thì 2 góc ở đáy bằng nhau.

a) Định lí 1: 
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ABC cân tại A 
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-   Tam giác ABC có 
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 thì cân tại A

b) Định lí 2: 
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ABC  có 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image451.wmf]Þ
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-aN/x: 
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ABC, AB = AC 
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-    cách 1: chứng minh 2 cạnh bằng nhau,  cách 2: chứng minh 2 góc bằng nhau.

-  
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c) Định nghĩa 2: 
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 AB = AC 
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ABC vuông cân tại A.

?3 - Học sinh: 
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- Tam giác vuông cân thì 2 góc nhọn bằng 450.

3. Tam giác đều.

- Tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

a. Định nghĩa 3
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ABC, AB = AC = BC thì 
[image: image472.wmf]D

ABC đều

- Cách vẽ :vẽ BC, vẽ (B; BC) 
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(C; BC) tại A 
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b. Hệ quả (SGK)


4. Củng cố 

- Nêu định nghĩa tam giác cân, vuông cân, tam giác đều.

- Nêu cách vẽ tam giác cân, vuông cân, tam giác đều.

- Nêu cách chứng minh 1 tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều.

- Làm bài tập 47 (SGK–Trang 127).

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc định nghĩa, tính chất, cách vẽ hình.

- Làm bài tập 46, 48, 49,50 (SGK-Trang127).
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 36      LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố các khái niệm tam giác cân, vuông cân, tam giác đều, tính chất của các hình đó.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày.

-Thái độ- Rèn luyện ý thức tự giác, tính tích cực.

B. Chuẩn bị :


- Bảng phụ vẽ các hình 117 
[image: image477.wmf]®

 119

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ
- Học sinh 1: Thế nào là tam giác cân, vuông cân, đều; làm bài tập 47

- Học sinh 2: Làm bài tập 49a - ĐS: 700
- Học sinh 3: Làm bài tập 49b - ĐS: 1000

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 50.

- Học sinh đọc kĩ đầu bài

- Trường hợp 1: mái làm bằng tôn

? Nêu cách tính góc B

- Học sinh: dựa vào định lí về tổng 3 góc của một tam giác.

- Giáo viên: lưu ý thêm điều kiện 
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- 1 học sinh lên bảng sửa phần a.

- 1 học sinh tương tự làm phần b.

- Giáo viên đánh giá.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 51

- Học sinh vẽ hình ghi GT, KL.

? Để chứng minh 
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 ta phải làm gì.

- Học sinh:


[image: image480.wmf]·

·

ABDACE

=



[image: image481.wmf]­



[image: image482.wmf]D

ADB = 
[image: image483.wmf]D

AEC (c.g.c)


[image: image484.wmf]­


AD = AE , 
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? Nêu điều kiện để tam giác IBC cân,

- Học sinh: 

+ cạnh bằng nhau 

+ góc bằng nhau.
	Bài tập 50 (SGK-Trang 127).
a) Mái tôn thì 
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Do 
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Mặt khác 
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b) 
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IBC là tam giác gì.

Chứng minh:

Xét 
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ADB và 
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4. Củng cố 

- Các phương pháp chứng minh tam giác cân, chứng minh tam giác vuông cân, chứng minh tam giác đều.

- Đọc bài đọc thêm SGK - tr128

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 48; 52 SGK 

- Làm bài tập phần tam giác cân - SBT 

- Học thuộc các định nghĩa, tính chất SGK.
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 37      ĐỊNH LÍ  PY-TA-GO


A. Mục tiêu :Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Nắm đươc định lí Py-ta-go về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông. Nắm được định lí Py-ta-go đảo.

- Kỹ năng - Biết vận dụng định lí Py-ta-go để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí đảo của định lí Py-ta-go để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

-Thái độ- Biết vận dụng các kiến thức học trong bài vào làm bài toán thực tế.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: Bảng phụ ?3 bài 53; 54 tr131-SGK; 8 tấm bìa hình tam giác vuông, 2 hình vuông; thước thẳng, com pa.

- Học sinh: Tương tự như của giáo viên.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

          1.Tổ chức :                            

         2. Kiểm tra bài cũ 
- Giới thiệu sơ qua về nhà Bác học Py-ta-go và vào bài mới.

       3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	HĐ 1 :Định lý :

- Giáo viên cho học sinh làm ?1

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 5 học sinh trả lời ?1

- Giáo viên cho học sinh ghép hình như ?2 và hướng dẫn học sinh làm.

? Tính diện tích hình vuông bị che khuất ở 2 hình 121 và 122.

- Học sinh: diện tích lần lượt là c2 và a2 + b2
? So sánh diện tích 2 hình vuông đó.

- GV cho học sinh đối chiếu với ?1

? Phát biểu băng lời.

-  Đó chính là định lí Py-ta-go.

? Ghi GT, KL của định lí.
- Giáo viên treo bảng phụ với nội dung ?3

HĐ 2 : Định lý đảo :

- Yêu cầu học sinh làm ?4

- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm và rút ra kết luận.

? Ghi GT, KL của định lí.

? Để chứng minh một tam giác là tam giác vuông ta chứng minh như thế nào.
	1. Định lí Py-ta-go.

?1

      
[image: image510]
?2

c2 = a2 + b2
*Bình phương cạnh huyền bẳng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông.

Định lí Py-ta-go (SGK-Trang 130). 
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?3

Hình 124: x = 6 ;   Hình 125: x = 
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2. Định lí đảo của định lí Py-ta-go.

?4
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Định lí (SGK-Trang 130). 

GT
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ABC có 
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ABC vuông tại A

- Học sinh: Dựa vào định lí đảo của định lí Py-ta-go.


4. Củng cố 
- Bài tập 53 (SGK-Trang 131): Giáo viên treo bảng phụ lên bảng, học sinh thảo luận theo nhóm và điền vào phiếu học tập.

Hình 127:  
 a) x = 13       b) x = 
[image: image519.wmf]5

        c) x = 20       d) x = 4

- Bài tập 54 (SGK-Trang 131): GV treo bảng phụ lên bảng, 1 HS lên bảng làm.

Hình 128:  
 x = 4

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học theo SGK, chú ý cách tìm độ dài của một cạnh khi đã biết cạnh còn lại; cách chứng minh một tam giác vuông.

- Đọc phần  “có thể em chưa  biết ”.

- Làm bài tập  55, 56; 57 (SGK-Trang 131); bài tập 83; 85; 86; 87 (SBT-Tr108).
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	TIẾT 38 -39 :  LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố các tính chất , chứng minh tam giác vuông dựa vào định lí đảo của định lí Py-ta-go.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải chứng minh tam giác vuông.

-Thái độ- Thấy được vai trò của toán học trong đời sống

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: Bảng phụ bài tập 57; 58 (SGK-Trang 131, 132); thước thẳng.

- Học sinh: thước thẳng.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:                
2. Kiểm tra bài cũ 
- Học sinh 1: Phát biểu nội dung định lí Py-ta-go, vẽ hình ghi bằng kí hiệu.

- Học sinh 2: Nêu định lí đảo của định lí Py-ta-go, ghi GT; KL.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên treo bảng phụ nội dung bài tập 57-SGK 

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm.

- Yêu cầu 1 học sinh đọc bài.

- Gọi 1 học sinh đọc bài.

- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm học tập.

- Gọi đại diện 3 nhóm lên làm 3 câu, cả lớp nhận xét. 

- Giáo viên chốt kết quả.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài toán.

- Gọi 1 học sinh đọc đề toán.

- Yêu cầu vẽ hình ghi GT, KL.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm.

? Để tính chu vi của tam giác ABC ta phải tính được gì.

? Ta đã biết cạnh nào, cạnh nào cần phải tính

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm.

? Tính chu vi của 
[image: image520.wmf]D

ABC.
	Bài tập 57 (SGK-Trang 131).

- Lời giải trên là sai

Ta  có:

 
[image: image521.wmf]2222

AB+BC=8+15=64+225=289



[image: image522.wmf]22

AC=17=289

 
[image: image523.wmf]Þ

 
[image: image524.wmf]222

AB+BC=AC


Vậy 
[image: image525.wmf]D

ABC vuông (theo định lí đảo của định lí Py-ta-go)

Bài tập 56 (SGK-Trang 131).

a) Vì 
[image: image526.wmf]22

9+12=81+144=225



[image: image527.wmf]2

15=225
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EMBED Equation.DSMT4[image: image529.wmf]222

9+12=15


Vậy tam giác là vuông.

b) 
[image: image530.wmf]222

5+12=25+144=169;13=169



[image: image531.wmf]Þ
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5+12=13


Vậy tam giác là vuông.

c) 
[image: image533.wmf]222

7+7=49+49=98;10=100


Vì 98
[image: image534.wmf]¹

100 
[image: image535.wmf]Þ

 
[image: image536.wmf]222

7+710

¹


Vậy tam giác là không vuông.

Bài tập 83 (SBT-Trang 108).
       
[image: image537]

GT


[image: image538.wmf]D

ABC, AH 
[image: image539.wmf]^

 BC, AC = 20 cm

AH = 12 cm, BH = 5 cm

KL

Chu vi 
[image: image540.wmf]D

ABC (AB + BC + AC)

 Chứng minh:

. Xét  
[image: image541.wmf]D

AHB theo Py-ta-go ta có:


[image: image542.wmf]222

AB=AH+BH


Thay số:
[image: image543.wmf]222

AB=12+5=144+25



[image: image544.wmf]Þ
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AB=169AB=13cm

Þ


. Xét 
[image: image546.wmf]D

AHC theo Py-ta-go ta có:


[image: image547.wmf]+Þ-

Þ--

ÞÞ

Þ++

222222

222

2

AC=AHHCHC=ACAH

HC=2012=400144

HC=256HC=16cm

BC=BHHC=516=21cm


Chu vi của 
[image: image548.wmf]D

ABC là:


[image: image549.wmf]AB+BC+AC=13+21+20=54cm




4. Củng cố 
  - Cách làm các dạng toán trên.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 59, 60, 61 (SGK-Trang 133).

- Bài tập 89 (SBT-Trang 108). 

- Đọc phần “Có thể em chưa biết”
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 40     Đ8.  CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA 
TAM GIÁC VUÔNG


A. Mục tiêu :Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Nắm được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, biết vận dụng định lí Py-ta- go để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền - cạnh góc vuông của hai tam giác vuông.

- Kỹ năng - Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh 1 đoạn thẳng bằng nhau.


-Thái độ- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tìm lời giải.  

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, êke vuông.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:



2.  Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra vở bài tập của 3 học sinh.

- Kiểm tra quá trình làm bài 62.
3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	? Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông mà ta đã học.

(Giáo viên treo bảng phụ gợi ý các phát biểu)

- Yêu cầu học sinh làm ?1

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, chia lớp thành 9 nhóm, 3 nhóm làm 1 hình.


- BT:     ABC,     DEF có:

 
[image: image550.wmf]µ

µ

0

A=D=90

;

BC = EF; AC = DF, Chứng minh 
[image: image551.wmf]D

ABC = 
[image: image552.wmf]D

DEF.

? Nêu thêm điều kiện để hai tam giác bằng nhau.

- Cách 1 là hợp lí, giáo viên nêu cách đặt.

- Giáo viên dẫn dắt học sinh phân tích lời giải. sau đó yêu cầu học sinh tự chứng minh.

AB = DE


[image: image553.wmf]­



[image: image554.wmf]22

AB=DE



[image: image555.wmf]­



[image: image556.wmf]2222

BCAC=EFDF

--



[image: image557.wmf]­



[image: image558.wmf]2222

BC=EF,AC=DF



[image: image559.wmf]­

                
[image: image560.wmf]­


                GT              GT
	1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông.

-TH 1: hai cạnh góc vuông.

-TH 2: cạnh góc vuông-góc nhọn kề với nó

-TH 3: cạnh huyền - góc nhọn.

- Học sinh có thể phát biểu dựa vào hình vẽ trên bảng phụ.

?1

. H143: 
[image: image561.wmf]D

ABH = 
[image: image562.wmf]D

ACH

Vì BH = HC, 
[image: image563.wmf]·

·

AHB=AHC

, AH chung

. H144:   EDK =   FDK

Vì 
[image: image564.wmf]·

·

EDK=FDK

, DK chung, 
[image: image565.wmf]·

·

DKE=DKF


. H145:   MIO =   NIO

Vì 
[image: image566.wmf]·

·

MOI=NOI

, OI là cạnh huyền chung.

2. Trường hợp bằng nhau cạnh huyền và cạnh góc vuông.

a. Bài toán:
- Học sinh vẽ hình vào vở theo hướng dẫn của học sinh.

- Học sinh: AB = DE, hoặc 
[image: image567.wmf]µ

µ

C=F

, hoặc 
[image: image568.wmf]µ

µ

B=E

. 

     
[image: image569]
GT


[image: image570.wmf]D

ABC, 
[image: image571.wmf]D

DEF, 
[image: image572.wmf]µ

µ

0

A=D=90


BC = EF; AC = DF

KL


[image: image573.wmf]D

ABC = 
[image: image574.wmf]D

DEF

Chứng minh:

. Đặt BC = EF = a;AC = DF = b

.      ABC có:
[image: image575.wmf]222

AB=ab

-

,       DEF có:


[image: image576.wmf]222

DE=ab

-

 
[image: image577.wmf]Þ
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AB=DEAB=DE

Þ


. 
[image: image579.wmf]D

ABC và 
[image: image580.wmf]D

DEF có
 )))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,eq \l(\l(BC=EF(gt)))  ,eq \l(\l(AC=DF(gt)))))
 
[image: image581.wmf]Þ

 
[image: image582.wmf]D

ABC = 
[image: image583.wmf]D

DEF(ccc)
b.  Định lí: (SGK-Trang 135).


4. Củng cố 
- Làm ?2:

[image: image584.wmf]D

ABH, 
[image: image585.wmf]D

ACH có 
[image: image586.wmf]·

·

0

AHB=AHC=90



AB = AC (GT); AH chung


[image: image587.wmf]Þ

  
[image: image588.wmf]D

ABH = 
[image: image589.wmf]D

ACH   (Cạnh huyền - cạnh góc vuông)

- Phát biểu lại định lí .

- Tổng kết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

5. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)

- Về nhà làm bài tập 63 
[image: image590.wmf]®

 64 (SGK-Trang 137).

HD bài 63:

a) Ta c/m tam giác 
[image: image591.wmf]D

ABH = 
[image: image592.wmf]D

ACH để suy ra đpcm

HD bài  64:

C1: 
[image: image593.wmf]µ

µ

C=F

;   C2: BC = EF;    C3: AB = DE.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 41    LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu :Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Củng cố các cách chứng minh 2 tam giác vuông bằng nhau (có 4 cách để chứng minh)

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng chứng minh tam giác vuông bằng nhau, kĩ năng trình bày bài chứng minh hình.

-Thái độ- Phát huy tính tích cực của học sinh.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: thước thẳng, êke, com pa, bảng phụ.

- Học sinh: thước thẳng, êke, com pa

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:



2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ; Làm BT 64 (tr136)

3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 65

? Vẽ hình , ghi GT, KL.

- Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL.

? Để chứng minh AH = AK em chứng minh điều gì.

( AH = AK


[image: image594.wmf]­



[image: image595.wmf]D

AHB = 
[image: image596.wmf]D

AKC )

? Em hãy nêu hướng cm AI là tia phân giác của góc A.

( AI là tia phân giác


[image: image597.wmf]­



[image: image598.wmf]µ

µ

1

A

A=

2



[image: image599.wmf]­



[image: image600.wmf]D

AKI = 
[image: image601.wmf]D

AHI )

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 99

? Vẽ hình ghi GT, KL.

- Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình; ghi GT, KL.

? Em nêu hướng chứng minh BH = CK

( BH = CK


[image: image602.wmf]­



[image: image603.wmf]D

ADB = 
[image: image604.wmf]D

AEC


[image: image605.wmf]­


AB =  AC 


[image: image606.wmf]­



[image: image607.wmf]·

·

ABD=ACE

 )

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Gọi 1 học sinh lên trình bày trên bảng phần a.

- Gọi học sinh tiếp theo lên bảng làm phần b.


	Bài tập 65 (SGK-Trang 137). 

       
[image: image608]
GT


[image: image609.wmf]D

ABC (AB = AC)  (
[image: image610.wmf]µ

0

A<90

)

BH 
[image: image611.wmf]^

 AC, CK 
[image: image612.wmf]^

 AB

KL

  a) AH = AK

b) CK cắt BH tại I, CMR: AI là tia phân giác  Â
Chứng minh:

a) Xét 
[image: image613.wmf]D

AHB và 
[image: image614.wmf]D

AKC có:

 
eq \b\rc\}(\a\al\vs0( ,
[image: image616.wmf]µ

A

chung ,eq \l(\l(AB=AC(gt)))))

[image: image617.wmf]Þ
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AHB=
[image: image619.wmf]D

AKC(ch-gn)  

[image: image620.wmf]Þ

 AH = AK.

b) Xét 
[image: image621.wmf]D

AKI và 
[image: image622.wmf]D

AHI có:


[image: image623.wmf]·

·

0

AKI=AHI=90

 ; AI chung ;AH = AK (theo câu a)
[image: image624.wmf]Þ
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AKI = 
[image: image626.wmf]D

AHI (cạnh huyền-cạnh góc vuông) 
[image: image627.wmf]Þ
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µ

1

A

A=

2



[image: image629.wmf]Þ

 AI là tia phân giác của góc A

Bài tập 99 (SBT-Trang 110).


[image: image630]
GT


[image: image631.wmf]D

ABC (AB = AC); BD = CE
BH 
[image: image632.wmf]^

 AD; CK 
[image: image633.wmf]^

 AE

KL

a) BH = CK

b) 
[image: image634.wmf]D

ABH = 
[image: image635.wmf]D

ACK

Chứng minh:

a) Xét 
[image: image636.wmf]D

ABD và 
[image: image637.wmf]D

ACE có: AB = AC (GT) ; BD = EC (GT)


[image: image638.wmf]·

·

·

·

0

0

ABD=180ABC

ACE=180ACB

-

-


mà 
[image: image639.wmf]·

·

·

·

ABC=ACBABD=ACE

Þ



[image: image640.wmf]Þ
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ADB = 
[image: image642.wmf]D

ACE (c.g.c)


[image: image643.wmf]Þ
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·

HDB=KCE
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HDB =
[image: image647.wmf]D

KEC(cạnh huyền- góc nhọn) 
[image: image648.wmf]Þ

 BH = CK

b) Xét 
[image: image649.wmf]D

HAB và 
[image: image650.wmf]D

KAC có 
[image: image651.wmf]·

·

0

AHB=AKC=90

 ; AB = AC (GT)

HB = KC  (Chứng minh ở câu a)


[image: image652.wmf]Þ

 
[image: image653.wmf]D

HAB = 
[image: image654.wmf]D

KAC (cạnh huyền- cạnh góc vuông)


4. Củng cố 

- Giáo viên treo bảng phụ - Học sinh trả lời

Nội dung bảng phụ: Các câu sau đúng hay sai, nếu sai hãy giải thích:


1. Hai tam giác vuông có cạnh huyền bằng nhau thì 2 tam giác vuông đó bằng nhau. (sai)


2. Hai tam giác vuông có một góc nhọn và một cạnh góc vuông bằng nhau thì chúng bằng nhau. (sai 
[image: image655.wmf]®

 góc kề với cạnh ...)


3. Hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông bằng nhau. (đúng).

5. Hướng dẫn VN(3phút)

- Làm bài tập 100, 101 (SBT-Trang 110).

- Chuẩn bị dụng cụ, đọc trước bài thực hành ngoài trời để giờ sau thực hành.

- Ôn lại cách sử dụng giác kế.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 42     Đ9. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI


A. Mục tiêu :Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Biết cách xác định khoảng cách giữa 2 địa điểm A và B trong đó có một địa điểm nhìn thấy nhưng không đến được. 

- Kỹ năng - Biết cách sử dụng giác kế, nắm được các bước thực hành để xác định khoảng cách giữa hai địa điểm A và B không đo trực tiếp được. Luyện cách dựng góc trên mặt đất, gióng đường thẳng.

-Thái độ- Thấy được vai trò của toán học trong thực tiễn, từ đó thêm yêu thích môn học.

B. Chuẩn bị :

- Giác kế, thước, mô hình thực hành (nếu có).

- Mỗi tổ chuẩn bị: 
+ 4 cọc tiêu (dài 80 cm).

                              

+ 1 giác kế (nhận tại phòng đồ dùng).

                              

+ 1 sợi dây dài khoảng 10 m.

                              

+ 1 thước đo chiều dài.

                              

+  mẫu báo cáo thực hành:

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra dụng cụ thực hành.

3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên đưa bảng phụ H149 lên bảng và giới thiệu nhiệm vụ thực hành.

- Giáo viên vừa hướng dẫn vừa vẽ hình.

- Làm như thế nào để xác định được điểm D.

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách làm.

- Giáo viên cho học sinh tới địa điểm thực hành, phân công vị trí cho từng tổ

Lưu ý: bố trí hai tổ cùng đo một cặp điểm A 
[image: image656.wmf]-

 B để đối chiếu kết quả.

- Các tổ tiến hành thực hành.

Mỗi tổ có thể chia thành 2 hoặc 3 nhóm tiến hành làm để tất cả học sinh đều nắm được cách làm.

- Giáo viên kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở, hướng dẫn thêm học sinh.
	I. Thông báo nhiệm vụ và hướng dẫn cách làm.  

1. Nhiệm vụ.

- Cho trước 2 cọc tiêu A và B (nhìn thấy cọc B và không đi được đến B). Xác định khoảng cách AB.

2. Hướng dẫn cách làm.

Học sinh nhắc lại cách vẽ.

- Đặt giác kế tại A vẽ xy 
[image: image657.wmf]^

 AB tại A.

- Lấy điểm E trên xy.

- Xác định D sao cho AE = ED.

- Dùng giác kế đặt tại D vạch tia                     Dm 
[image: image658.wmf]^

 AD.

- Xác định C 
[image: image659.wmf]Î

 Dm sao cho  B, E, C thẳng hàng.

- Đo độ dài CD

II. Chuẩn bị thực hành.

- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời; 1 học sinh khác lên bảng vẽ hình.

III. Thực hành:
Thực hành và báo cáo kết quả


4. Củng cố 

Cho học sinh thực hành dùng giác kế để kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập thực hành 102 (SBT-Trang 110).

- Trả lời các câu hỏi phần ôn tập chương.

- Bài tập 67, 68, 69 (SGK-Trang 140, 141).

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 43     ÔN TẬP CHƯƠNG II


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tổng các góc của một tam giác và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Kỹ năng - Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán chứng minh, tính toán, vẽ hình ... ; Chứng minh các tam giác bằng nhau.

-Thái độ- Thái độ làm việc tích cực, cần cù trong lao động.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 67 (SGK-Trang 140), bài tập 68 (SGK-Trang141), các trường hợp bằng nhau của hai tam giác(SGK-Trang139), thước thẳng, com pa, thước đo độ.

- Học sinh: làm các câu hỏi phần ôn tập, thước thẳng, com pa, thước đo độ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ 
3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1 (SGK-Trang 139).

- Gọi 2 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Giáo viên đưa nội dung bài tập lên bảng phụ (chỉ có câu a và b)

- Giáo viên đưa nội dung bài tập lên bảng phụ.

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm.

- Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày, cả lớp nhận xét.

- Với các câu sai yêu cầu học giải thích.

- Các nhóm cử đại diện đứng tại chỗ giải thích.

- Yêu cầu học sinh trả lời câu 2 (SGK-Trang 139).

- Giáo viên đưa bảng phụ bảng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 69

- Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL.

- Giáo viên gợi ý phân tích bài.

- Hướng dẫn học sinh phân tích theo sơ đồ đi lên.
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- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

- Gọi 1 đại diện trình bày lên bảng, cả lớp nhận xét.
	I. Ôn tập về tổng các góc trong một tam giác.

- Trong  [image: image669.wmf]D

ABC có:
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- Tính chất góc ngoài:

Góc ngoài của tam giác bằng tổng 2 góc trong không kề với nó.

Bài tập 68  (SGK-Trang 141).

- Câu a và b được suy ra trực tiếp từ định lí tổng 3 góc của một tam giác.

Bài tập 67  (SGK-Trang 140).
- Câu 1; 2; 5 là câu đúng.

- Câu 3; 4; 6 là câu sai

II. Ôn tập về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- 2 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Ghi bằng kí hiệu.

- Trả lời câu hỏi 3 (SGK-Trang 139).

Bài tập 69  (SGK-Trang 141).
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4. Củng cố 

Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Tiếp tục ôn tập chương II.

- Làm tiếp các câu hỏi và bài tập 70 -73 (SGK-Trang 141).

- Làm bài tập 105, 110 (SBT-Trang 111, 112)

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 44     ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiếp)


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.

- Kỹ năng - Vận dụng các biểu thức đã học vào bài tập vẽ hình, tính toán chứng minh, ứng dụng thực tế.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Bảng phụ ghi nội dung một số dạng tam giác đặc biệt, thước thẳng, com pa, êke.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:


          2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài)

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	? Trong chương II ta đã học những dạng tam giác đặc biệt nào.

? Nêu định nghĩa các tam giác đặc biệt đó.

? Nêu các tính chất về cạnh, góc của các tam giác trên.

? Nêu một số cách chứng minh của các tam giác trên.

- Giáo viên treo bảng phụ.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 70

? Vẽ hình ghi GT, KL.

- Yêu cầu học sinh làm  các câu a, b, c, d theo nhóm, đại diện các nhóm lên bảng trình bày, cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.

- Giáo viên đưa ra tranh vẽ mô tả câu e.

? Khi 
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	Bài tập 70 (SGK-Trang 141).
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4. Củng cố 

Các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác đều.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Ôn tập lí thuyết và làm các bài tập ôn tập chương II.

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 44     KIỂM TRA CHƯƠNG II


A. Mục tiêu : Thông qua bài kiểm tra :

- Kiến thức- Kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.

- Kỹ năng - Rèn cho học sinh cách vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán, chứng minh bài toán; Biết vận dụng các định lí đã học vào chứng minh hình, tính toán..

-Thái độ- Thái độ nghiêm túc, tự giác trong thi cử.

B. Chuẩn bị :

- GV: in ấn và phô tô đề bài.

- Học sinh : Giấy nháp, thước thẳng, com pa, thước đo độ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:


	Chương III: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Tiết 47    §1.  QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm vững nội dung 2 định lí, vận dụng được chúng trong những tình huống cần thiết, hiểu được phép chứng minh định lí 1.

- Biết vẽ đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính chất qua hình vẽ ; Biết diễn đạt một định lí thành một bài toán với hình vẽ, GT và KL.

- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: thước thẳng, com pa, thước đo góc, tam giác ABC bằng bìa gắn vào bảng phụ (AB < AC)

- Học sinh: thước thẳng, com pa, thước đo góc, [image: image725.wmf]D

ABC bằng giấy (AB < AC).

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1.Tổ chức :       
2. Kiểm tra bài cũ 


          3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	? Cho [image: image726.wmf]D

ABC nếu AB = AC thì 2 góc đối diện như thế nào ? Vì sao.

? Nếu 
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- Giáo viên đặt vấn đề vào bài mới.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2 (Cả lớp hoạt động theo nhóm)

- Yêu cầu học sinh giải thích 
[image: image728.wmf]·

µ

AB'MC

>


? So sánh 
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? Rút ra quan hệ như thế nào giữa 
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? Rút ra nhận xét gì.

- Giáo viên vẽ hình, học sinh ghi GT, KL

- Gọi 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL

- Giáo viên yêu cầu đọc phần chứng minh.

- Yêu cầu học sinh làm ?3

- Giáo viên công nhận kết quả AB > AC là đúng và hướng dẫn học sinh suy luận:

+ Nếu AC = AB
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- Yêu cầu học sinh đọc định lí 2

? Ghi GT, KL của định lí.

GV hướng dẫn HS chứng  minh ĐL 2 .

? So sánh định lí 1 và định lí 2 em có nhận xét gì.

? Nếu [image: image739.wmf]D
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1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn.   

?1- 1 học sinh đọc đề bài.
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Chứng minh: (SGK)

2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn.    

?3- 1 học sinh lên bảng làm bài

AB > AC
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 Chứng minh :

-Giả sử AB > AC  
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-Giả sử AB = AC 
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4. Củng cố 
(Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập 1, 2 )


Bài tập 1 (SGK-Trang 55).
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Bài tập 2 (SGK-Trang 55).
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 AC < AB < BC (theo định lí cạnh đối diện với góc lớn hơn)

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm vững 2 định lí trong bài, nắm được cách chứng minh định lí 1.

- Làm bài tập 3, 4, 5, 6, 7 (SGK-Trang 56); bài tập 1, 2, 3 (SGK-trang 24).

HD bài 5:  * So sánh BD và CD : Xét [image: image776.wmf]D
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  BD > CD (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong 1 tam giác).....

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 48     LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài kiểm tra :

- Kiến thức- Củng cố các định lí quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

- Kỹ năng - Rèn kĩ năng vận dụng các định lí đó để so sánh các đoạn thẳng, các góc trong tam giác ; Rèn kĩ năng vẽ hình đúng theo yêu cầu của bài toán, biết ghi GT, KL, bước đầu biết phân tích để tìm hướng chứng minh, trình bày bài, suy luận có căn cứ.

-Thái độ- Thái độ tích cực, chủ động trong công việc.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ nội dung bài tập 6.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

           1.Tổ chức :  

           2. Kiểm tra bài cũ (6phút)

- HS 1: phát biểu định lí về quan hệ giữa góc đối diện với cạnh lớn hơn, vẽ hình ghi GT, KL.

- HS 2: phát biểu định lí về quan hệ giữa cạnh đối diện với góc lớn hơn, vẽ hình ghi GT, KL.      

3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài toán.

- Yêu cầu cả lớp vẽ hình vào vở.

? Ghi GT, KL của bài toán.

- Gọi 1 học sinh lên trình bày.

? Để so sánh BD và CD ta phải so sánh điều gì.

(Ta so sánh 
[image: image782.wmf]·

DCB

 với 
[image: image783.wmf]·

DBC

)

? Tương tự em hãy so sánh AD với BD.

- Gọi 1 em trả lời miệng

? So sánh AD; BD và CD.

- Giáo viên treo bảng phụ nội dung bài tập 6

- Gọi 1 học sinh đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày.
	Bài tập 5 (SGK-Trang 56).

      
[image: image784]
GT

[image: image785.wmf]D

ADC; 
[image: image786.wmf]·

>

0

ACD90


B nằm giữa C và A

KL

So sánh AD; BD; CD

* So sánh BD và CD

Xét [image: image787.wmf]D

BDC có 
[image: image788.wmf]·
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0

ACD90

 (GT)  


[image: image789.wmf]Þ
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 (vì 
[image: image791.wmf]·
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DBC90

<

)


[image: image792.wmf]Þ

  BD > CD  (1) (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong 1 tam giác)

* So sánh AD và BD

vì 
[image: image793.wmf]·
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 (2 góc kề bù)

Xét [image: image796.wmf]D

ADB có 
[image: image797.wmf]·

·
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[image: image798.wmf]Þ
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[image: image800.wmf]Þ

 AD > BD  (2)  (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác)

Từ 1, 2 
[image: image801.wmf]Þ

 AD > BD > CD

Vậy Hạnh đi xa nhất, Trang đi gần nhất.

Bài tập 6 (SGK-Trang 56).

        
[image: image802]
AC = AD + DC (vì D nằm giữa A và C)

mà DC = BC (GT)


[image: image803.wmf]Þ

 AC = AD + BC 
[image: image804.wmf]Þ

 AC > BC


[image: image805.wmf]Þ
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 (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác)


               4. Củng cố 
                - Học sinh nhắc lại định lí vừa học.

             5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc 2 định lí đó.

- Làm các bài tập 5, 5, 8 (SBT-Trang 24, 25).

- Ôn lại định lí Py-ta-go.

- Đọc trước bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên...

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:


	Tiết 49     Đ2.  QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm được khái niệm đường vuông góc, đường xiên kể từ một điểm nằm mnằm ngoài 1 đường thẳng đến đường thẳng đó, khái niệm hình chiếu vuông góc của một điểm, của đường xiên, biết vẽ hình và chỉ ra các khái niệm này trên hình ; Nắm vững định lí về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó.

- Kỹ năng - Bước đầu vận dụng 2 định lí trên vào giải các bài tập ở dạng đơn giản

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, ê ke, bảng phụ, phiếu học tập.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

  
1.Tổ chức : 


2 Kiểm tra bài cũ  
	-  Giáo viên treo bảng phụ có nội dung như sau: Trong một bể bơi, 2 bạn Hùng và Bình cùng xuất phát từ A, Hùng bơi đến điểm H, Bình bơi đến điểm B. Biết H và B cùng thuộc vào đường thẳng d, AH vuông góc với d, AB không vuông góc với d. Hỏi ai bơi xa hơn? Giải thích?
	              
[image: image807]


3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên quay trở lại hình vẽ trong bảng phụ giới thiệu đường vuông góc ... và vào bài mới.


[image: image808]
- Giáo viên nêu các khái niệm, yêu cầu học sinh chú ý theo dõi và ghi bài, yêu cầu học sinh nhắc lại.

- Yêu cầu học sinh làm ?1 

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

? Đọc và trả lời ?2

? So sánh độ dài của đường vuông góc với các đường xiên.

- Giáo viên nêu ra định lí

? Vẽ hình ghi GT, KL của định lí.


[image: image809]
? Em nào có thể chứng minh được định lí trên.

- Gọi 1 học sinh trả lời miệng.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?4 theo nhóm.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, đại diện nhóm lên bảng làm.


            
[image: image810]
? Rút ra quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng.
	1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. 

- Học sinh đọc SGK và vẽ hình.          

- Đoạn AH là đường vuông góc kẻ từ A đến d

H: chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên d.

- AB là một đường xiên 

kẻ từ A đến d.

- BH là hình chiếu của 

AB trên d.

?1

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.   

?2- HS: đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên.

- Chỉ có 1 đường vuông góc 

- Có vô số đường xiên.

* Định lí: SGK - Cả lớp làm vào vở, 1 học sinh trình bày trên bảng. 

GT

A 
[image: image811.wmf]Ï

 d, AH 
[image: image812.wmf]^

 d

AB là đường xiên 

KL

AH < AB

- AH gọi là khoảng cách từ A đến đường thẳng d.

3. Các đường xiên và hình chiếu của chúng. 

Xét [image: image813.wmf]D

ABC vuông tại H ta có:


[image: image814.wmf]222

ACAHHC

=+

 (định lí Py-ta-go)

Xét [image: image815.wmf]D

AHB vuông tại H ta có:


[image: image816.wmf]222

ABAHHB

=+

 (định lí Py-ta-go)

a) Có HB > HC (GT)


[image: image817.wmf]Þ

  
[image: image818.wmf]2222

HBHCABAC

>Þ>



[image: image819.wmf]Þ

  AB > AC

b) Có AB > AC (GT) 


[image: image820.wmf]Þ
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 HB > HC

c) HB = HC 
[image: image823.wmf]Þ
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* Định lí 2: SGK


3. Củng cố (8ph)

	a) Đường vuông góc kẻ từ S đến đường thẳng d là ...

b) Đường xiên kẻ từ S đến đường thẳng d là ....

c) Hình chiếu của S trên d là ...

d) Hình chiếu của PA trên d là ...

Hình chiếu của SB trên d là ...

Hình chiếu của SC trên d là ...
	       
[image: image828]


4. Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, chứng minh được các định lí đó.

- Làm bài tập 8 
[image: image829.wmf]®

 11 (SGK-Trang 59, 60).

- Làm bài tập 11, 12 (SBT-Trang 25).

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 50     LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa các đường xiên với hình chiếu của chúng.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng vẽ thành thạo theo yêu cầu của bài toán, tập phân tích để chứng minh bài toán, biết chỉ ra các căn cứ của các bước chứng minh. 

-Thái độ- Giáo dục ý thức vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, thước chia khoảng.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

    1.Tổ chức :  
    2. Kiểm tra bài cũ 
- Học sinh 1: phát biểu định lí về mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, vẽ hình ghi GT, KL.

- Học sinh 2: câu hỏi tương tự đối với mối quan hệ giữa các đường xiên và hình chiếu      
    3. Tổ chức luyện tập 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh vẽ lại hình trên bảng theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Cho học sinh nghiên cứu phần hướng dẫn trong SGK và học sinh tự làm bài.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- Như vậy 1 định lí hoặc 1 bài toán có nhiều cách làm, các em lên cố gắng tìm nhiều cách giải khác nhau để mở rộng kiến thức.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 13

- Cho học sinh tìm hiểu đề bài, vẽ hình ghi GT, KL.

- Gọi 1 học sinh vẽ hình ghi GT, KL trên bảng.

? Tại sao AE < BC.

? So sánh ED với BE. (ED < EB)

? So sánh ED với BC. (DE < BC)

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu bài toán và hoạt động theo nhóm

? Cho a // b, thế nào là khoảng cách của 2 đường thẳng song song.

- Giáo viên yêu cầu các nhóm nêu kết quả.


	Bài tập 11(SGK-Trang 60).

           
[image: image830]
- Xét tam giác vuông ABC có 
[image: image831.wmf]µ
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ABC

 nhọn vì C nằm giữa B và D     
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ABC

 và 
[image: image836.wmf]·

ACD

 là 2 góc kề bù 


[image: image837.wmf]Þ

  
[image: image838.wmf]·

ACD

 tù.

- Xét [image: image839.wmf]D

ACD có 
[image: image840.wmf]·

ACD

 tù 
[image: image841.wmf]Þ
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ADC

 nhọn 
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 > 
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ADC



[image: image846.wmf]Þ

  AD > AC (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

Bài tập 13 (SGK-Trang 60).

            
[image: image847]
GT

[image: image848.wmf]D

ABC, 
[image: image849.wmf]µ

A1v

=

, D nằm giữa A và B, E nằm giữa A và C

KL

a) BE < BC

b) DE < BC 

a) Vì E nằm giữa A và C 
[image: image850.wmf]Þ

AE < AC


[image: image851.wmf]Þ

 BE < BC (1) (Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

b) Vì D nằm giữa A và B 
[image: image852.wmf]Þ

 AD < AB


[image: image853.wmf]Þ

 ED < EB (2) (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Từ (1), (2) 
[image: image854.wmf]Þ

 DE < BC

Bài tập 12 (SGK-Trang 60).

- Cả lớp hoạt động theo nhóm.

- Các nhóm báo cáo kết quả và cách làm của nhóm mình.

- Cả lớp nhận xét, đánh giá cho điểm.

        
[image: image855]
- Cho a // b, đoạn AB vuông góc với 2 đường thẳng a và b, độ dài đoạn AB là khoảng cách 2 đường thẳng song song đó.


4. Củng cố 
- Học sinh nhắc lại định lí vừa học.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Ôn lại các định lí trong bài1, bài 2

- Làm bài tập 14(SGK-Trang 60); bài tập 15, 17 (SBT-Trang 25, 26).

Bài tập: vẽ [image: image856.wmf]D

ABC có AB = 4cm; AC = 5cm; AC = 5cm.

a) So sánh các góc của [image: image857.wmf]D

ABC.

b) Kẻ AH 
[image: image858.wmf]^

 BC (H thuộc BC), so sánh AB và BH; AC và HC

- Ôn tập qui tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

bài 
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 51     Đ3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm vững quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của một tam giác, từ đó biết được độ dài 3 đoạn thẳng phải như thế nào thì mới có thể là 3 cạnh của 1 tam giác ; Hiểu và chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác dựa trên quan hệ giữa 3 cạnh và góc trong 1 tam giác

- Kỹ năng - Luyện cách chuyển từ một định lí thành một bài toán và ngược lại ; Bước đầu biết sử dụng bất đẳng thức để giải toán. 

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, ê ke, bảng phụ, phiếu học tập.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu mối quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu ?


3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh làm ?1 ra giấy nháp để khẳng định không thể vẽ được tam giác có độ dài 3 cạnh là 1, 2, 4cm.

- Giáo viên giới thiệu định lí.

- Gọi 2 học sinh đọc định lí trong SGK.

- Hướng dẫn HS chứng minh định lí.

? Làm thế nào để tạo ra 1 tam giác có 1 cạnh là BC, 1 cạnh là AB + AC.

(Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD = AC)

- Hướng dẫn học sinh:

AB + AC > BC


[image: image859.wmf]­


BD > BC


[image: image860.wmf]­



[image: image861.wmf]·

·
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- Yêu cầu học sinh chứng minh.

- Gọi 1 học sinh trình bày miệng

- Hướng dẫn học sinh CM ý thứ 2

AB + AC > BC


[image: image862.wmf]­


AB + AC > BH + CH


[image: image863.wmf]­


AB > BH và AC > CH

- Giáo viên lưu ý: đây chính là nội dung bài tập 20 (SGK-Trang 64).

? Nêu lại các bất đẳng thức tam giác.

? Phát biểu qui tắc chuyển vế của bất đẳng thức.

? Áp dụng qui tắc chuyển vế để biến đổi các bất đẳng thức trên.

- Gọi 3 học sinh lên bảng làm.

- Yêu cầu học sinh phát biểu bằng lời.

- Giáo viên nêu ra trường hợp kết hợp 2 bất đẳng thức trên.

- Yêu cầu học sinh làm ?3.


	1. Bất đẳng thức tam giác. 

Định lí: SGK. 

       
[image: image864]
GT

[image: image865.wmf]D

ABC

KL

AB + AC > BC; AB + BC > AC

AC + BC > AB

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác.
AB + BC > AC
[image: image866.wmf]Þ

BC > AC - AB

AB > AC - BC

* Hệ quả: SGK 

AC - AB < BC < AC + AB

?3- Học sinh trả lời miệng.
Không có tam giác với 3 canh 1cm; 2cm; 4cm vì 1cm + 2cm < 4cm

* Chú ý: SGK




4. Củng cố 
Bài tập 15 (SGK-Trang 63)  (Học sinh hoạt động theo nhóm)


a) 2cm + 3cm  < 6cm 
[image: image867.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.


b) 2cm + 4cm  = 6cm 
[image: image868.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.


c) 3cm + 4cm > 6 cm là 3 cạnh của tam giác.

Bài tập 16 (SGK-Trang 63). Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có:

AC - BC < AB < AC + BC 
[image: image869.wmf]®

 7 - 1 < AB < 7 + 1 
[image: image870.wmf]®

 6 < AB < 8 
[image: image871.wmf]®

 AB = 7 cm

[image: image872.wmf]D

ABC là tam giác cân đỉnh A

5. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)

- Nắm vững bất đẳng thức tam giác, học cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác ; Làm các bài tập 17, 18, 19 (SGK-Trang 63) ;Làm tập 24, 25 (SBT-Trang 26, 27).

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 52  :  LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố cho học sinh về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác để chứng minh bài toán.

-Thái độ- Vận dụng vào thực tế đời sống.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, phấn màu.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :   

          1.Tổ chức :

 

          2. Kiểm tra bài cũ 

     - HS 1: nêu định lí về quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác ?Vẽ hình, ghi GT, KL.

     - HS 2: làm bài tập 18 (SGK-Trang 63).

       3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên vẽ hình lên bảng và yêu cầu học sinh làm bài.

? Cho biết GT, Kl của bài toán.

- Gọi 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL

- Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời miệng câu a.

? Tương tự câu a hãy chứng minh câu b.

- Yêu cầu cả lớp làm bài sau đó gọi 1 học sinh lên bảng trình bày.

? Từ 1 và 2 em có nhận xét gì.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 19

? Chu vi của tam giác được tính như thế nào.

(Chu vi của tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh)

- Giáo viên cùng làm với học sinh.

- Học sinh đọc đề bài.

- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

- Giáo viên thu bài của các nhóm và nhận xét.
	Bài tập 17 (SGK-Trang 63).

       
[image: image873]
GT

[image: image874.wmf]D

ABC, M nằm trong [image: image875.wmf]D

ABC


[image: image876.wmf]BMACI

Çº


KL

a) So sánh MA với MI + IA


[image: image877.wmf]Þ

 MB + MA < IB + IA

b) So sánh IB với IC + CB


[image: image878.wmf]Þ

 IB + IA < CA + CB

c) CM: MA + MB < CA + CB

a) Xét [image: image879.wmf]D

MAI có:

MA < MI + IA (bất đẳng thức tam giác)


[image: image880.wmf]Þ

 MA + MB < MB + MI + IA


[image: image881.wmf]Þ

 MA + MB < IB + IA   (1)

b) Xét [image: image882.wmf]D

IBC có :

IB < IC + CB (bất đẳng thức tam giác)


[image: image883.wmf]Þ

 IB + IA < CA + CB (2)

c) Từ 1, 2 ta có

MA + MB < CA + CB

Bài tập 19 (SGK-Trang 63).

- Học sinh đọc đề bài.

Gọi cạnh thứ 3 của tam giác cân là x (cm)

Theo BĐT tam giác 

7,9-3,9<x<7,9+3,9
[image: image884.wmf]Þ

4<x<11,8
[image: image885.wmf]Þ

x= 7,9

Chu vi của tam giác cân là 

7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)

Bài tập 22 (SGK-Trang 64).

 [image: image886.wmf]D

ABC có

90 - 30 < BC < 90 + 30
[image: image887.wmf]Þ

 60 < BC < 120

a) Thành phố B không nhận được tín hiệu

b) Thành phố B nhận được tín hiệu.


4. Củng cố 
               - Nhắc lại cách làm các dạng bài trên.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc quan hệ giữa ba cạnh của 1 tam giác .

- Làm các bài 25, 27, 29, 30 (SBT-Trang 26, 27); bài tập 22 (SGK-Trang 64).

- Chuẩn bị tam giác bằng giấy; mảnh giấy kẻ ô vuông mỗi chiều 10 ô, com pa, thước có chia khoảng.

- Ôn lại khái niệm trung điểm của đoạn thẳng và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và cách gấp giấy.
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 53 Đ4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA  TAM GIÁC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Nắm được khái niệm đường trung tuyến (xuất phát từ một điểm),  nhận thấy rõ tam giác có 3 đường trung tuyến ; Phát hiện tính chất đường trung tuyến.

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ trung tuyến của tam giác ; Sử dụng được định lí để giải bài tập.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Com pa, thước thẳng, tam giác bìa cứng, 12 lưới ô vuông 10 x 10 ô.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

                  1.Tổ chức : 

                 2. Kiểm tra bài cũ  
   - Kiểm tra dụng cụ học tập.

   - Kiểm tra vở bài tập.

              3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Đặt tấm bìa tam giác trên trọng tâm của nó.

? Đó là điểm gì của tam giác mà nó thăng bằng (Học sinh chưa trả lời được).

- Giáo viên vẽ [image: image888.wmf]D

ABC, M là trung điểm của BC, nối AM.

? Vẽ các trung tuyến còn lại của tam giác.

- Gọi 2 học sinh lần lượt vẽ trung tuyến từ B, từ C.Trả lời ?1 .

- Cho học sinh thực hành theo SGK 

- Yêu cầu thực hành theo hướng dẫn và tiến hành kiểm tra chéo kết quả thực hành của nhau.

- Yêu cầu học sinh làm ?2

- Phát cho mỗi nhóm 1 lưới ô vuông 10x10.

- Giáo viên có thể hướng dẫn thêm cách xác định trung tuyến.

- Yêu cầu học sinh trả lời ?3

- Giáo viên khẳng định tính chất.

? Qua TH 2 em nhận xét gì về quan hệ đường trung tuyến.


	1. Đường trung tuyến của tam giác. 

      
[image: image889]
AM là trung tuyến của [image: image890.wmf]D

ABC.

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

a) Thực hành

* TH 1: SGK 

- HS làm theo nhóm

?2     Có đi qua 1 điểm.

* TH 2: SGK 

- HS làm theo nhóm

?3

- AD là trung tuyến.

- 
[image: image891.wmf]AGBGCG2

ADBECF3

===


b) Tính chất

Định lí: SGK 

- Học sinh: đi qua một điểm, điểm đó cách mỗi điểm bằng 2/3 độ dài trung tuyến.

- 2 học sinh lần lượt phát biểu định lí.


      
[image: image892]
  
[image: image893.wmf]AGBGCG2

AMBECF3

===




4. Củng cố 
                   - Vẽ 3 trung tuyến.

                   - Phát biểu định lí về trung tuyến.

                   -BT :23-24 SGK (66): HS trả lời miệng .

5. Hướng dẫn học ở nhà
                          - Học thuộc định lí.

                          - Làm bài tập 23, 24, 25, 26 ,27 (SGK-Trang 66, 67).
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiêt 54:  LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu :Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Củng cố tính chất đường trung tuyến.

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ hình ; Kĩ năng vận dụng tính chất để giải bài tập.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, phấn màu.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

                    1.Tổ chức :            
                    2. Kiểm tra bài cũ 
 
- HS 1: nêu tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác, làm bài tập 26 (sgk)

 
- HS 2: làm bài tập 27 (sgk ).

                  3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Nhấn mạnh: ta công nhận định lí trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông.

- Yêu cầu học sinh vẽ hình.

- Gọi 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải dựa trên vấn đáp từng phần.

AG = ?


[image: image894.wmf]­


AM = ?


[image: image895.wmf]­


BC = ?


[image: image896.wmf]­


BC2 = AB2 + AC2


[image: image897.wmf]­


AB = 3; AC = 4

- Sau cùng giáo viên xoá sơ đồ, 1 học sinh khá chứng minh bằng miệng, yêu cầu cả lớp chứng minh vào vở.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 28.

-Gọi học sinh vẽ hình; ghi GT, KL.

? Nêu lí do để [image: image898.wmf]D

DIE = [image: image899.wmf]D

DIF.

(Học sinh: c.g.c)

- Yêu cầu học sinh chứng minh. 

b) Giáo viên hướng dẫn học sinh để tìm ra lời giải.
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0

DIE90

=



[image: image901.wmf]­



[image: image902.wmf]·

·

1

DIEEIF

2

=



[image: image903.wmf]­
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[image: image905.wmf]­


Chứng minh trên.

* Nhấn maạnh: trong tam giác cân đường trung tuyến ứng với cạnh đáy thì cũng là đường cao.
	Bài tập 25 (SGK-Trang 67).

   Tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền.

     
[image: image906]
GT

[image: image907.wmf]D

ABC; 
[image: image908.wmf]µ

0

A90

=

; AB = 3 cm

AC = 4 cm; MB = MC = AM

KL

AG = ?

Giải:

. Xét [image: image909.wmf]D

ABC: 
[image: image910.wmf]µ

0

A90

=


[image: image911.wmf]Þ

BC2 = AB2 + AC2


[image: image912.wmf]Þ

BC2=42+32
[image: image913.wmf]Þ

BC=5cm
[image: image914.wmf]Þ

AM=2,5cm

. Ta có AG = 
[image: image915.wmf]2

3

AM 
[image: image916.wmf]Þ

 AG = 
[image: image917.wmf]25

32

×

 cm

AG = 
[image: image918.wmf]5

3

 (cm)

Bài tập 28 (SGK-Trang 67).

       
[image: image919]
GT

[image: image920.wmf]D

DEF cân ở D; IE = IF

DE = DF = 13; EF = 10

KL

a) [image: image921.wmf]D

DIE = [image: image922.wmf]D

DIF

b) 
[image: image923.wmf]·

·

DIF;DIE

 góc gì.

c) DI = ?

Giải:

a) [image: image924.wmf]D

DIE = [image: image925.wmf]D

DIF (c.g.c)

vì DE = DF ([image: image926.wmf]D

DEF cân ở D)
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 ([image: image928.wmf]D

DEF cân ở D)(  EI = IF (GT)

b) Do [image: image929.wmf]D

DIE = [image: image930.wmf]D

DIF 
[image: image931.wmf]Þ
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mặt khác 
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c) Do EF = 10 cm 
[image: image936.wmf]Þ

 EI = 5 cm.

[image: image937.wmf]D

DIE có ED2 = EI2 + DI2

[image: image938.wmf]Þ

 DI2 = 132 - 52 = 169 - 25 = 144


[image: image939.wmf]Þ

 DI2 = 122
[image: image940.wmf]Þ

 DI = 12


4. Củng cố  

       - Ba định lí công nhận qua bài tập, học sinh phát biểu.

5. Hướng dẫn học ở nhà
       - Làm bài tập 30 (SGK)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 55 Đ5.  TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC
 CỦA MỘT GÓC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng tia phân giác của một góc ; Phát hiện tính chất đường phân giác.

- Kỹ năng -  Luyện kĩ năng vẽ phân giác của tam giác; Kĩ năng sử dụng được định lí để giải bài tập.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Tam giác bằng giấy, thước 2 lề, com pa.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

               1.Tổ chức : 

               2. Kiểm tra bài cũ  (4phút)

            - Kiểm tra dụng cụ học tập.

            - Kiểm tra vở bài tập.

                3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Cho học sinh thực hàh như trong SGK.

- Giáo viên gấp giấy làm mẫu cho học sinh.

- Yêu cầu học sinh làm ?1: so sánh khoảng cách từ M đến Ox và Oy.

- Giáo viên: kết luận ở ?1 là định lí, hãy phát biểu định lí.

?2 Hãy viết  GT, KL cho định lí (dựa vào hình 29)

? Chứng minh định lí trên.

- Yêu cầu học sinh phát biểu định lí.

?3 Dựa vào hình 30 hãy viết GT, KL.

? Nêu cách chứng minh.

Vẽ OM, ta chứng minh OM là pg


[image: image941.wmf]­
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[image: image944.wmf]­

[image: image945.wmf]D

AOM = [image: image946.wmf]D

BOM

cạnh huyền - cạnh góc vuông

- Giáo viên yêu cầu 1 học sinh lên bảng chứng minh.

GV nêu nhận xét SGK .


	1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác.

a, Thực hành.

- Học sinh thực hành theo.
?1- Hai khoảng cách này bằng nhau.

b, Định lí 1 (định lí thuận).

   
[image: image947]
?2- Học sinh chứng minh vào nháp, 1 em làm trên bảng.

GT

OM là phân giác 
[image: image948.wmf]·

xOy

;MA 
[image: image949.wmf]^

 Ox, MB 
[image: image950.wmf]^

 Oy

KL

MA = MB

Chứng minh:  

[image: image951.wmf]D

AOM(
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),[image: image953.wmf]D

BOM(
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eq \b\rc\}(\a\al\vs0(OMchung ,(gt)))
))

[image: image956.wmf]Þ

[image: image957.wmf]D

AOM=[image: image958.wmf]D

BOM(ch-gn)


[image: image959.wmf]Þ

AM = BM

2. Định lí đảo.

* Định lí 2

- Điểm nằm trong góc và cách đều 2 cạnh thì nó thuộc tia phân giác của góc đó.

        
[image: image960]
?3

GT

MA 
[image: image961.wmf]^

 Ox, MB 
[image: image962.wmf]^

 Oy;MA = MB

KL

M thuộc pg 
[image: image963.wmf]·
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Chứng minh: 
Kẻ tia OM .Xét [image: image964.wmf]D

AOM và [image: image965.wmf]D

BOM :

 eq \b\rc\}(\a\al\vs0(OMchung ,))
[image: image966.wmf]D

AOM=[image: image967.wmf]D

BOM(ch-cgv Nên:
[image: image968.wmf]·
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 hay OM là tia phân giác của
[image: image969.wmf]·
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* Nhận xét: SGK


4. Củng cố
       - Phát biểu nhận xét qua định lí 1, định lí 2

       - Yêu cầu học sinh làm bài tập 31: CM 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp g.c.g từ đó 
[image: image970.wmf]Þ

OM là phân giác.                                        
5. Hướng dẫn học ở nhà
            - Học kĩ bài.

            - Làm bài tập 32 và BT trong SBT .
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	 Tiết 56   : LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố định lí thuận, đảo về tia phân giác của một góc.

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ hình ; Kĩ năng vận dụng tính chất để giải bài tập.

-Thái độ- Học sinh có ý thức làm việc tích cực.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng 2 lề, com pa.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

                 1. Tổ chức :   



                 2. Kiểm tra viết 
- Phát biểu định lí thuận và định lí đảo về tính chất tia phân giác của một góc. Chứng minh định lí đảo.

                3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài ; lên bảng vẽ hình ghi GT, KL.

? Nêu cách chứng minh AD = BC

AD = BC


[image: image971.wmf]­


[image: image972.wmf]D

ADO = [image: image973.wmf]D

CBO


[image: image974.wmf]­


c.g.c

- Yêu cầu học sinh chứng minh dựa trên phân tích.

- Gọi 1 học sinh lên bảng chứng minh.

? Để chứng minh IA = IC, IB = ID ta cần cm điều gì.

[image: image975.wmf]D

AIB = [image: image976.wmf]D

CID
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[image: image985.wmf]D

ADO=[image: image986.wmf]D

CBO

? Để chứng minh AI là phân giác của góc XOY ta cần chứng minh điều gì.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 35

- Giáo viên bao quát hoạt động của cả lớp.


	Bài tập 34 (SGK-Trang 71).   

     
[image: image987]   
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, OA = OC, OB = OD

KL

a) BC = AD

b) IA = IC, IB = ID

c) OI là tia phân giác 
[image: image989.wmf]·
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Chứng minh:

a) Xét [image: image990.wmf]D

ADO và [image: image991.wmf]D

CBO có:             

 )))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,
[image: image992.wmf]·
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chung ,eq \l(\l(OD=OB(gt)))))
( [image: image993.wmf]D

ADO=[image: image994.wmf]D

CBO(cgc)(1)
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 DA = BC

b) Từ (1) 
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mặt khác 
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    (3)

. Ta có  AB = OB - OA, CD = OD - OC

mà OB=OD, OA = OC 
[image: image1002.wmf]Þ

 AB = CD   (4)

Từ 2, 3, 4 
[image: image1003.wmf]Þ

 [image: image1004.wmf]D

BAI = [image: image1005.wmf]D

DCI (g.c.g)


[image: image1006.wmf]Þ

 BI = DI, AI = IC

c) Ta có                                 

 )))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,eq \l(\l(AI=CI(cmt)))  ,OIchung))

[image: image1007.wmf]Þ
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AOI = [image: image1009.wmf]D

COI (c.c.c)
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 OI là phân giác.

Bài tập 35 (SGK-Trang 71).   

- Học sinh làm bài


[image: image1013]
Dùng thước đặt OA = OC; OB = OD

AD cắt CB tại I 
[image: image1014.wmf]Þ

 OI là phân giác.




4. Củng cố 

- Cách vẽ phân giác khi chỉ có thước thẳng.


- Phát biểu tính chất tia phân giác của một góc.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Về nhà làm bài tập 33 (SGK-Trang 70), bài tập 44(SBT)

- Cắt mỗi học sinh một tam giác bằng giấy.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 57 .  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA MỘT TAM GIÁC


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Hiểu khái niệm đường phân giác của tam giác, biết mỗi tam giác có 3 phân giác ; Tự chứng minh được định lí trong tam giác cân: đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác ; Qua gấp hình học sinh đoán được định lí về đường phân giác trong của tam giác.

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ phân giác của tam giác; Sử dụng được định lí để giải bài tập.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Tam giác bằng giấy, hình vẽ mở bài.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1. Tổ chức :   





2. Kiểm tra bài cũ  (5phút)

- Thế nào là tam giác cân? Vẽ trung tuyến ứng với đáy của tam giác cân.

- Vẽ phân giác bằng thước 2 lề song song.

3. Dạy học bài mới 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên treo bảng phụ vẽ hình mở bài.

? Vẽ tam giác ABC

? Vẽ phân giác AM của góc A (xuất phát từ đỉnh A hay phân giác ứng với cạnh BC)

? Ta có thể vẽ được đường phân giác nào  nữa không.

 (có, ta vẽ được phân giác xuất phát từ B, C, tóm lại: tam giác có 3 đường phân giác)

? Tóm tắt định lí dưới dạng bài tập, ghi GT, KL.

Y/C học sinh chứng minh ?

? Phát biểu lại định lí.

- Ta có quyền áp dụng định lí này để giải bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm ?1(3 nếp gấp cùng đi qua 1 điểm)

- Giáo viên nêu định lí.

- Học sinh phát biểu lại.

- Giáo viên: phương pháp chứng minh 3 đường đồng qui:

+ Chỉ ra 2 đường cắt nhau ở I

+ Chứng minh đường còn lại luôn qua I

- Học sinh ghi GT, KL (dựa vào hình 37) của định lí.

? HD học sinh chứng minh.

                AI là phân giác

                         
[image: image1015.wmf]­


                     IL = IK

                         
[image: image1016.wmf]­


             IL = IH ,  IK = IH

                
[image: image1017.wmf]­
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  BE là phân giác     CF là phân giác

         
[image: image1019.wmf]­

                                 
[image: image1020.wmf]­


         GT                              GT

- HS dựa vào sơ đồ tự chứng minh.
	1. Đường phân giác của tam giác. 

     
[image: image1021]
. AM là đường phân giác (xuất phát từ đỉnh A)

. Tam giác có 3 đường phân giác

* Định lí:

       
[image: image1022]
GT

[image: image1023.wmf]D

ABC, AB = AC, 
[image: image1024.wmf]·

·

=

BAMCAM


KL

BM = CM

CM:

        [image: image1025.wmf]D

ABM và [image: image1026.wmf]D

ACM có

 )))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,
[image: image1027.wmf]·

·

BAMCAM

=

 ,AMchung))
 ( [image: image1028.wmf]D

ABM=[image: image1029.wmf]D

ACM(c.g.c ) .

Suy ra :BM = CM .

2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 

?1

a) Định lí: SGK 

b) Bài toán

      
[image: image1030]
GT

[image: image1031.wmf]D

ABC, I là giao của 2 phân giác BE, CF

KL

. AI là phân giác 
[image: image1032.wmf]·

BAC


. IK = IH = IL




            4. Củng cố 
               - Phát biểu định lí.

               - Cách vẽ 3 tia phân giác của tam giác.

               - Làm bài tập 36 (SGK-Trang 72).



I cách đều DE, DF 
[image: image1033.wmf]Þ

  I thuộc phân giác 
[image: image1034.wmf]·

DEF

, 



tương tự I thuộc tia phân giác 
[image: image1035.wmf]·

·

DEF,DFE


            5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 37, 38 (SGK-Trang72). 

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 58 :    LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Củng cố các định lí về tính chất 3 đường phân giác của tam giác, tính chất đường phân giác của một góc, tính chất đường phân giác của tam giác cân, tam giác đều.

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ hình ; Kĩ năng vận dụng tính chất để giải bài tập.

-Thái độ- Thấy được ứng dụng thực tế của tính chất đường phân giác của tam giác, phân giác của một góc.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức :   




2. Kiểm tra bài cũ 

 Nêu tính chất đường phân giác trong tam giác cân ? CM tính chất ?

3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Treo bảng phụ đã vẽ sẵn hình và GT, KL của bài toán.

[image: image1036.emf]�
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- Yêu cầu học sinh tự chứng minh 
[image: image1037.wmf]ABDACD

D=D

 .

- Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải.

? Nhận xét 
[image: image1038.wmf]D

BDC

 rồi từ đó so sánh hai góc 
[image: image1039.wmf]·

DBC

 và 
[image: image1040.wmf]·

DCB

.

- Yêu cầu HS tự so sánh hai góc trên.

- Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày

- Yêu cầu học sinh vẽ hình theo gợi ý trong SGK.

[image: image1041.emf]�
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- GV có thể gợi ý HS chứng minh.

? Để chứng minh 
[image: image1042.wmf]ABC

D

 cân ta cần chứng minh điều gì.

? Nên chứng minh theo cách nào.

? Có thể c/m trực tiếp AB = AC không.

? So sánh AB và A’C.

? So sánh A’C với AC .
	Bài tập 39 (SGK-Trang 73).      
GT
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, AB = AC

KL

a, 
[image: image1044.wmf]ABDACD

D=D


b, So sánh 
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DBC

 và 
[image: image1046.wmf]·

DCB


Giải:

a, Xét [image: image1047.wmf]D

ADB và [image: image1048.wmf]D

ADC có:            

 (gt)))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,
eq \l(\l((gt)))
  ,ADchung))

[image: image1050.wmf]Þ

[image: image1051.wmf]D

ADB=[image: image1052.wmf]D

ADC(cgc) 
b, Từ chứng minh trên ta có:

 [image: image1053.wmf]D

ADB = [image: image1054.wmf]D

ADC 
[image: image1055.wmf]Þ

 DB = DC
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Bài tập 42 (SGK-Trang 73).                        
GT
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: AB = AC, 


[image: image1058.wmf]·
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, DB = DC;

KL


[image: image1059.wmf]ABC

D

cân.

Giải:

Trên tia đối của tia DA lấy A’ sao cho 

AD = A’D.

Xét 
[image: image1060.wmf]D

ABD

và 
[image: image1061.wmf]D

A'CD

có:

AD = A’ D (cách dựng)
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=

ADBA'DC

(đối đỉnh)

DB = DC (gt)
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1064.wmf]D

ABD

 = 
[image: image1065.wmf]D

A'CD

(c.g.c)


[image: image1066.wmf]Þ

 AB = A’C  (1) và 
[image: image1067.wmf]·

·

=

BADCA'D

.

Mặt khác 
[image: image1068.wmf]·

·

=
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1069.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image1070.wmf]·
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[image: image1071.wmf]Þ
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 cân tại C 
[image: image1073.wmf]Þ

 AC = A’C (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image1074.wmf]Þ

 AB = AC 
[image: image1075.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image1076.wmf]D
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cân.


4. Kiểm tra  (15ph)

Câu 1(3điểm):Cho hình vẽ. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

	[image: image1077.emf]G

M
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	GK = ....CK,   AG  = ....GM,  GK = ....CG

AM = ....AG,   AM = ....GM,  CG = ....CK


Câu 2(1 điểm): Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?  


[image: image1078.wmf]DG1DGGH1GH2

A.;B.3;C.;D.

DH2GHDH3DG3

====


Câu 3 (6điểm): Cho tam giác ABC có 
[image: image1079.wmf]µ
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. Đường phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Tính số đo của góc BIC 

Đáp án và biểu điểm :

Câu 1(3điểm): Điền đúng một ý cho 0,5đ
Câu 2(1 điểm): Phương án đúng C.

Câu 3 (3điểm): Tính được các góc ABC và ACB  bằng 500 cho2đ, góc IBC, ICB bằng 250 cho 2đ, tính được góc BIC bằng 1300 cho 2đ

5. Hướng dẫn học ở nhà(1ph)

- Nắm chắc tính chất tia phân giác của một góc, đường phân giác của tam giác.

- Bài tập 49, 50, 51, 52 (SGT)
	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:
	Tiết 59 Đ7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG 


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Chứng minh được hai định lí về tính chất đặc trưng của đường trung trực của một đoạn thẳng dưới sự hướng dẫn của giáo viên; Biết cách vẽ một trung trực của đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng như một ứng dụng của hai định lí trên. Biết dùng định lí để chứng minh các định lí sau và giải bài tập.

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ trung trực của đoạn thẳng; sử dụng được định lí để giải bài tập.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, một mảnh giấy.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

1.Tổ chức :              
2. Kiểm tra bài cũ  
- Thế nào là tam giác cân? Vẽ trung tuyến ứng với đáy của tam giác cân.

- Vẽ phân giác bằng thước 2 lề song song.

3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh gấp giấy

- Lấy M trên trung trực của AB. Hãy so sánh MA, MB qua gấp giấy.

? Hãy phát biểu nhận xét qua kết quả đó.

- Giáo viên: đó chính là định lí thuận.

- Giáo viên vẽ hình nhanh sau đó yêu cầu học sinh chứng minh :


[image: image1080.emf] 

d  
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B  

M  


Xét điểm M với MA = MB, vậy M có thuộc trung trực AB không.

- Đó chính là nội dung định lí.

- Giáo viên phát biểu lại.

- Yêu cầu học sinh ghi GT, KL của định lí.

- GV hướng dẫn học sinh chứng minh định lí

. M thuộc AB

. M không thuộc AB

? d là trung trực của AB thì nó thoả mãn điều kiện gì (2 đk)


[image: image1081.wmf]®

 học sinh biết cần chứng minh MI 
[image: image1082.wmf]^

 AB

- Yêu cầu học sinh chứng minh.

- Giáo viên hươớng dẫn vẽ trung trực của  đoạn MN dùng thước và com pa.

- Giáo viên lưu ý:

+ Vẽ cung tròn có bán kính lớn hơn MN/2

+ Đây là 1 phương pháp vẽ trung trực đoạn thẳng dùng thước và com pa.
	1. Định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực.

a, Thực hành.

- Học sinh thực hiện theo.

- Học sinh: điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều 2 đầu mút của đoạnn thẳng đó.

b, Định lí 1 (định lí thuận) SGK. 

- Học sinh ghi GT, KL

GT

M
[image: image1083.wmf]Î

d, d là trung trực của AB

(IA = IB, MI 
[image: image1084.wmf]^

 AB)

KL

MA = MB

Chứng minh :

. M thuộc AB

. M không thuộc AB

(
[image: image1085.wmf]D

MIA = 
[image: image1086.wmf]D

MIB)

2. Định lí 2 (đảo của địng lí 1).

a, Định lí : SGK -  Phát biểu hoàn chỉnh.


[image: image1087.emf] 

2  

1  

I  

M  

A  

B  

A  

B  

M  

I  


GT

MA = MB

KL

M thuộc trung trực của AB

Chứng minh:

. TH 1: M
[image: image1088.wmf]Î

AB, vì MA = MB nên M là trung điểm của AB 
[image: image1089.wmf]Þ

M thuộc trung trực AB

. TH 2: M
[image: image1090.wmf]Ï

AB, gọi I là trung điểm của AB


[image: image1091.wmf]D

AMI = 
[image: image1092.wmf]D

BMI vì

 eq \b\rc\}(\a\al\vs0(MA=MB ,MIchung ,AI=IB))  
[image: image1093.wmf]Þ
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[image: image1096.wmf]Þ
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 hay MI 
[image: image1098.wmf]^

 AB, mà AI = IB 
[image: image1099.wmf]Þ

 MI là trung trực của AB.

b) Nhận xét: SGK 

3. Ứng dụng. 

         
[image: image1100.emf] 
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N  

P  


PQ là trung trực của MN




4. Củng cố (6ph)

- Cách vẽ trung trực. 

- Định lí thuận, đảo.

- Phương pháp chứng minh 1 đường thẳng là trung trực.

5. Hướng dẫn học ở nhà(3ph)

- Làm bài tập 44, 45, 46, 47 (SGK-Trang 76).

HD bài 46: ta chỉ ra A, D, E cùng thuộc trung trực của BC.

HD bài 47: 

	
[image: image1101.emf] 
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	Do M thuộc trung trực của AB 


[image: image1102.wmf]Þ

 MA = MB, N thuộc  trung trực của AB


[image: image1103.wmf]Þ

 NA = NB, mà MN chung 


[image: image1104.wmf]Þ

 
[image: image1105.wmf]D

AMN = 
[image: image1106.wmf]D

BMN  (c.g.c)




	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 60 :   LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn luyện tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình (vẽ trung trực của một đoạn thẳng).

-Thái độ- Rèn luyện tính tích cực trong giải bài tập ; Thấy được ứng dụng thực tế của tính chất đường phân giác của tam giác, phân giác của một góc.

B. Chuẩn bị :

- Bảng phụ hình 46, com pa, thước thẳng.

C. Các hoạt động dạy học:

        1.   Tổ chức :  




        2. Kiểm tra bài cũ
-. Phát biểu định lí thuận, đảo về đường trung trực của đoạn thẳng AD. Bài tập 44.

-. Vẽ đường thẳng PQ là trung trực của MN, hãy chứng minh.

        3. Tổ chức luyện tập
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL cho bài tập 

? Dự đoán 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp nào.

c.g.c


[image: image1107.wmf]­


MA = MB, NA = NB


[image: image1108.wmf]­


M, N thuộc trung trực AB


[image: image1109.wmf]­


GT

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chứng minh.

- Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL

? Dự đoán IM + IN và NL.

- HD: áp dụng bất đẳng thức trong tam giác.

Muốn vậy IM, IN, LN là 3 cạnh của 1 tam giác.

IM + IN > ML


[image: image1110.wmf]­


MI = LI

IL + NT > LN


[image: image1111.wmf]­



[image: image1112.wmf]D

LIN

- Lưu ý: M, I, L thẳng hàng và M, I, L không thẳng hàng.

- Yêu cầu học sinh dựa vào phân tích và HD tự chứng minh.

- GV chốt: NI + IL ngắn nhất khi N, I, L  thẳng hàng.

? Bài tập này liên quan đến bài tập nào (Liên quan đến bài tập 48)

? Vai trò điểm A, C, B như các điểm nào của bài tập 48 (A, C, B tương ứng M, I, N)

? Nêu phương pháp xác định điểm nhà máy để AC + CB ngẵn nhất.

- Giáo viên treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 51

- Giáo viên HD học sinh tìm lời giải.

- Cho học sinh đọc phần CM, giáo viên ghi.
	Bài tập 47 (SGK-Trang 76).
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M, N thuộc đường trung trực của AB

KL
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AMN=
[image: image1115.wmf]D

BMN

Do M thuộc trung trực của AB 
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 MA = MB, N thuộc  trung trực của AB
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 NA = NB, mà MN chung 
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AMN = 
[image: image1120.wmf]D

BMN  (c.g.c)

Bài tập 48 (SGK Trang77).
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 xy, I 
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 xy, MK = KL

KL

 So sánh  : MI + IN với NL

CM:

. Vì xy 
[image: image1124.wmf]^

 ML, MK = KL 
[image: image1125.wmf]Þ

 xy là trung trực của ML 
[image: image1126.wmf]Þ

 MI = IL

. Ta có

IM + IN = IL + IN > LN

Khi I 
[image: image1127.wmf]º

 P thì IM + IN = PM +PN = PL+PN =LN .

Bài tập 49 (SGK-Trang 77).       


[image: image1128.emf] 
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Lấy R đối xứng A qua a. Nối RB cắt a tại C. Vậy xây dựng trạm máy bơm tại C.

Bài tập 51 (SGK-Trang 77).

 - Học sinh đọc kĩ bài tập.

- Học sinh thảo luận nhóm tìm thêm cách vẽ.

Theo cách vẽ thì: PA = PB, CA = CB 
[image: image1129.wmf]Þ

 PC thuộc trung trực của AB


[image: image1130.wmf]Þ

 PC 
[image: image1131.wmf]^

 AB 
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 d 
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4. Củng cố 
- Các cách vẽ trung trực của một đoạn thẳng, vẽ đường vuông góc từ 1 điểm đến 1 đường thẳng bằng thước và com pa.

- Lưu ý các bài toán 48, 49.

5. Hướng dẫn học ở nhà
- Về nhà làm bài tập 54, 55, 56, 58

HD bài 54, 58: dựa vào tính chất đường trung trực.

- Tiết sau chuẩn bị thước, com pa.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 61 Đ8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC 


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác, mỗi tam giác có 3 đường trung trực ; Biết cách dùng thước thẳng, com pa để vẽ trung trực của tam giác ; Nắm được tính chất trong tam giác cân, chứng minh được định lí 2, biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác

- Kỹ năng - Luyện kĩ năng vẽ phân giác của tam giác ; sử dụng được định lí để giải bài tập.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Com pa, thước thẳng

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

         1.  Tổ chức : 



         2. Kiểm tra bài cũ  
- Học sinh 1: Định nghĩa và vẽ trung trực  của đoạn thẳng MN.

- Học sinh 2: Nêu tính chất trung trực của đoạn thẳng.

         3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Giáo viên và học sinh cùng vẽ 
[image: image1134.wmf]D

ABC, vẽ đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng BC.

? Ta có thể vẽ được trung trực ứng với cạnh nào? Mỗi tam giác có mấy trung trực.

? 
[image: image1135.wmf]D

ABC thêm điều kiện gì để a đi qua A.

- 
[image: image1136.wmf]D

ABC cân tại A.

? Hãy chứng minh.

- Yêu cầu học sinh làm ?1

? So với định lí, em nào vẽ hình chính xác.

- Giáo viên nêu hướng chứng minh:

Vì O thuộc trung trực AB 


[image: image1137.wmf]Þ

 OB = OA

Vì O thuộc trung trực BC  


[image: image1138.wmf]Þ

 OC = OA
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 OB = OC 
[image: image1140.wmf]Þ

 O thuộc trung trực BC

Cũng từ (1) 
[image: image1141.wmf]Þ

 OB = OC = OA

tức ba trung trực đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác.
	1. Đường trung trực của tam giác.

  
[image: image1142.emf] 
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a là đường trung trực ứng với cạnh BC của 
[image: image1143.wmf]D

ABC

* Nhận xét: SGK

- Mỗi tam giác có 3 trung trực.

* Tính chất : SGK 

?1          
GT

[image: image1144.wmf]D

ABC có AI là trung trực 
KL
AI là trung tuyến
          
[image: image1145.emf] 
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B   C  

A  


2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

?2
a) Định lí : Ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 cạnh của tam giác.

    
[image: image1146.emf] 
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GT


[image: image1147.wmf]D

ABC, b là trung trực của AC

c là trung trực của AB, b và c cắt nhau ở O

KL

O nằm trên trung trực của BC

OA = OB = OC

b) Chú ý:

O là tâm của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image1148.wmf]D

ABC.




4. Củng cố 

- Phát biểu tính chất trung trực của tam giác.


- Làm bài tập 52  (HD: xét 2 tam giác)
 5. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)

- Làm bài tập 53, 54, 55 (SGK-Trang 80).

HD 53: giếng là giao của 3 trung trực cuẩ 3 cạnh.

HD 54: 
[image: image1149.wmf]·
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	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 62:  LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Củng cố tính chất đường trung trực trong tam giác.

- Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng vẽ trung trực của tam giác.

- Thấy được ứng dụng thực tế của tính chất đường trung trực của đoạn thẳng;

-Thái độ- Rèn tính tích cực, tính chính xác, cẩn thận.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

      1.Tổ chức :  
      2. Kiểm tra bài cũ  
1. Phát biểu định lí về đường trung trực của tam giác.

2. Vẽ ba đường trung trực của tam giác.

      3. Tổ chức luyện tập 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	* Yêu cầu học sinh làm bài tập 52.

- Gọi 1 học sinh vẽ hình ghi GT, KL.

HD HS chứng minh :

? Nêu phương pháp chứng minh tam giác cân.

- HS:

+ PP1: hai cạnh bằng nhau.

+ PP2: 2 góc bằng nhau.

? Nêu cách chứng minh 2 cạnh bằng nhau.

GV yêu cầu HS đọc hình 55.

? Bài toán yêu cầu điều gì

- GV vẽ hình 51 lên bảng.

? Cho biết GT, KL của bài toán

- GV gợi ý:

Để chứng minh B. D, C thẳng hàng ta có thể chứng minh như thế nào?

? Hãy tính  góc BDA theo góc A1 (GV ghi lại chứng minh trên bảng)

? Tương tự, hãy tính  góc ADC theo góc A2.

? Từ đó, hãy tính góc BDC?
	Bài tập 52    
      [image: image1150.wmf]M
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GT
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ABC, AM là trung tuyến và là trung trực.

KL


[image: image1152.wmf]D

ABC cân ở A

Chứng minh:

Xét 
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AMB, 
[image: image1154.wmf]D

AMC có:

 )))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,
[image: image1155.wmf]·

·

0

BMACMA90

==

 ,AMchung))
 (
[image: image1156.wmf]D

AMB=
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AMC(cgc) 
( AB = AC ( 
[image: image1158.wmf]D

ABC cân ở A
Bài tập 55   
GT

Đoạn thẳng AB ( AC;ID là trung trực của AB; KD là trung trực của AC
KL

B, D, C thẳng hàng
HS: Để chứng minh B, D, C thẳng hàng ta có thể chứng minh 

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDC))  = 180o hay eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDA))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))  = 180o
HS: Có D thuộc trung trực của AD ( DA = DB (theo tính chất đường trung trực của đoạn thẳng) 

 ( (DBA cân ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))  
 ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDA))  = 180o - ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))  )= 180o - 2 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))  
 - Tương tự eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))=180o-2eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A2))  .

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDC))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDA))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))=180o -2eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))+180o-2eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A2))  
    = 360o - 2( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A1))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),A2))  )= 30 - 2.90o= 180o


  4. Củng cố 
* Yêu cầu học sinh làm bài tập 54.

- Học sinh đọc kĩ yêu cầu của bài.

- Giáo viên cho mỗi học sinh làm 1 phần (nếu học sinh không làm được thì HD)

? Tâm của đường tròn qua 3 đỉnh của tam giác ở vị trí nào, nó là giao của các đường nào.

- Học sinh: giao của các đường trung trực.

- Lưu ý:

+ Tam giác nhọn tâm ở phía trong.

+ Tam giác tù tâm ở ngoài.

+ Tam giác vuông tâm thuộc cạnh huyền.

          5. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập 68, 69 (SBT)

HD68: AM cũng là trung trực.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 63:  Đ9. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC 


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Biết khái niệm đường cao của tam giác, thấy được 3 đường cao của tam giác, của tam giác vuông, tù ; Công nhận định lí về 3 đường cao, biết khái niệm trực tâm.

- Kỹ năng - Luyện cách vẽ đường cao của tam giác ; Nắm được phương pháp chứng minh 3 đường đồng quy.

-Thái độ- Rèn tính tích cực, tính chính xác, cẩn thận.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, ê ke vuông.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

               1.Tổ chức :        
               2. Kiểm tra bài cũ 
                 1. Kiểm tra dụng cụ của học sinh.

       2. Cách vẽ đường vuông góc từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.

              3. Dạy học bài mới
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Vẽ 
[image: image1159.wmf]D

ABC

- Vẽ AI 
[image: image1160.wmf]^

 BC (I
[image: image1161.wmf]Î

BC)

- Gọi 1học sinh vẽ hình.

? Mỗi tam giác có mấy đường cao.

(Có 3 đường cao)

? Vẽ nốt hai đường cao còn lại.

? Ba đường cao có cùng đi qua một điểm hay không.

? Vẽ 3 đường cao của tam giác tù, tam giác vuông.

? Trực tâm của mỗi loại tam giác như thế nào.

?2 Cho học sinh phát biểu khi giáo viên treo hình vẽ.

- Giao điểm của 3 đường cao, 3 đường trung tuyến, 3 đường trung trực, 3 đường phân giác trùng nhau.
	1. Đường cao của tam giác.
      [image: image1162.wmf]B
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. AI là đường cao của 
[image: image1163.wmf]D

ABC (xuất phát từ A - ứng cạnh BC)

- Học sinh vẽ hình vào vở.

2. Định lí.    

- Ba đường cao của tam giác cùng đi qua 1 điểm.

- Giao điểm của 3 đường cao của tam giác gọi là trực tâm.

- Học sinh tiến hành vẽ hình.

 + tam giác nhọn: trực tâm trong tam giác.

 + tam giác vuông, trực tâm trùng đỉnh góc vuông.

+ tam giác tù: trực tâm ngoài tam giác.

3. Vẽ các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân.

a) Tính chất của tam giác cân


[image: image1164.wmf]D

ABC cân AI là một loại đường thì nó sẽ là 3 loại đường trong 4 đường (cao, trung trực, trung tuyến, phân giác)

b) Tam giác có 2 trong 4 loại đường cùng xuất phát từ một điểm thì tam giác đó cân.

c)Tính chất đặc biệt với tam giác đều :   (GSK )


          4. Củng cố 
          - HS làm ? 2  (xem như một bài tập ).

- Vẽ 3 đường cao của tam giác.

- Làm bài tập 58 (tr83-SGK)

        5. Hướng dẫn học ở nhà[image: image1165.wmf]d
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          - Học thuộc các định lí tính chất .

- Làm bài tập 59, 60, 61, 62

HD 59: Dựa vào tính chất về góc của tam giác vuông.

HD 61: N là trực tâm 
[image: image1166.wmf]®

 KN 
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	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 64:  LUYỆN TẬP 


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Ôn luyện khái niệm, tính chất đường cao của tam giác ; cách vẽ đường cao của tam giác.

- Kỹ năng - Vận dụng giải được một số bài toán.

-Thái độ- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

- Com pa, thước thẳng, ê ke vuông.
C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

       1.Tổ chức :  




       2. Kiểm tra bài cũ  
  
- Kiểm tra vở bài tập của 5 học sinh.

  
- Nêu tính chất ba đường cao trong tam giác.
     3. Tổ chức luyện tập 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 59.

- Gọi 1 học sinh đọc kĩ đầu bài, vẽ hình ghi GT, KL.

? SN 
[image: image1169.wmf]^

 ML, SL là đường gì ccủa 
[image: image1170.wmf]D

LNM. (đường cao của tam giác)

? Muống vậy S phải là điểm gì của tam giác.(Trực tâm)

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm lời giải phần b).

                
[image: image1171.wmf]·
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1173.wmf]D

SMP
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SMP?
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1176.wmf]D

MQN

                 
[image: image1177.wmf]·
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- Yêu cầu học sinh dựa vào phân tiích trình bày lời giải.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 61

? Cách xác định trực tâm của tam giác.

- Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày phần a, b, lớp nhận xét, bổ sung, sửa chữa.

- Giáo viên chốt.
	Bài tập 59 (SGK)
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°

S

Q

P

N

L

M


GT


[image: image1179.wmf]D

LMN, MQ 
[image: image1180.wmf]^

 NL, LP 
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 ML

KL

a) NS 
[image: image1182.wmf]^

 ML

b) Với 
[image: image1183.wmf]·

0

LNP50

=

. Tính eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),MSP)) ;eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),PSQ))  .

a) Vì MQ 
[image: image1184.wmf]^

 LN, LP 
[image: image1185.wmf]^

 MN 
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 S là trực tâm của 
[image: image1187.wmf]D

LMN 
[image: image1188.wmf]®

 NS 
[image: image1189.wmf]^

 ML

b) Xét 
[image: image1190.wmf]D

MQL có: 
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),N))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),QMN)) =900=500+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),QMN)) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),QMN)) =400 
. Xét 
[image: image1191.wmf]D

MSP có:
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),SMP)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),MSP)) =900=400+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),MSP)) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),MSP)) =500 

*
[image: image1192.wmf]·

·

0

MSPPSQ180

+=

=500+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),PSQ)) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),PSQ)) =1300 
Bài tập 61

- Xác định được giao điểm của 2 đường cao.

[image: image1193.wmf]H
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a) HK, BN, CM là ba đường cao của 
[image: image1194.wmf]D

BHC.

Trực tâm của 
[image: image1195.wmf]D

BHC là A.

b) trực tâm của 
[image: image1196.wmf]D

AHC là B.

Trực tâm của 
[image: image1197.wmf]D

AHB là C.


4. Củng cố 
- Vẽ đường cao.

- Tính chất đường cao, đường cao trong tam giác.

       5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học sinh làm phần câu hỏi ôn tập.

- Làm các bài tập 63, 64, 65 (SGK)

- Tiết sau ôn tập.

HD Bài tập 63 (tr87)
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	 a) Ta có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))  là góc ngoài của 
[image: image1199.wmf]D

ABD 
[image: image1200.wmf]®

     eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC))  > eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BAD))   
[image: image1201.wmf]®

 ...........(1)

 . Lại có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BAD))  là góc ngoài của 
[image: image1202.wmf]D

ADE 
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 .........(2)

. Từ 1, 2 
[image: image1204.wmf]®

 ..............

 b) Trong 
[image: image1205.wmf]D

ADE: eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC)) > eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AEB))   
[image: image1206.wmf]®

 AE > AD


	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 65 :   ÔN TẬP CHƯƠNG III




A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Tiếp tục ôn tập, củng cố các kiến thức trọng tâm của chương III.

- Kỹ năng - Vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán.

-Thái độ- Rèn kĩ năng vẽ hình, làm bài tập hình.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, ê ke vuông.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

           1. Tổ chức :        
           2. Kiểm tra bài cũ  (Kết hợp ôn tập)

          3. Tổ chức luyện tập 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	* Tổ chức cho  học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi ôn tập.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức trọng tâm của chương.

? Nhắc lại mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

? Mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu của nó.

? Mối quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, bất đẳng thức tam giác.

? Tính chất ba đường trung tuyến.

? Tính chất ba đường phân giác.

? Tính chất ba đường trung trực.

? Tính chất ba đường cao.

* Tổ chức luyện tập :

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 63.

? Nhắc lại tính chất về góc ngoài của tam giác.

 (Góc ngoài của tam giác bằng tổng 2 góc trong không kề với nó).

- Giáo viên đãn dắt học sinh tìm lời giải:

? 
[image: image1207.wmf]·

ABC

 là góc ngoài của tam giác nào.

? 
[image: image1208.wmf]D

ABD là tam giác gì.

....................

- Gọi 1 học sinh lên trình bày.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 65 theo nhóm.

- HD: dựa vào bất đẳng thức tam giác.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 69
	I. Lí thuyết
 1. eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),C)) > eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),B)) (  AB > AC

2. a) AB > AH; AC > AH

b) Nếu HB > HC thì AB > AC

c) Nếu AB > AC thì HB > HC

3. DE + DF > EF; DE + EF > DF, ...

4. Ghép đôi hai ý để được khẳng định đúng:

a - d'

b - a'

c - b'

d - c'

5. Ghép đôi hai ý để được khẳng định đúng:

a - b'

b - a'

c - d'

d - c'

II. Bài tập 

Bài tập 63 (tr87)

- Học sinh vẽ hình ghi GT, KL


 a) Ta có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC))   là góc ngoài của 
[image: image1209.wmf]D

ABD 
 Nên eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC)) =  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BAD)) + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADB)) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),2ADB)) (1)
(Vì 
[image: image1210.wmf]D

ABD cân tại B)

 . Lại có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACB))  là góc ngoài của 
[image: image1211.wmf]D

ACE 
 Nên eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACB)) = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AEC)) +eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),CEA))( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACE))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),2AEC))(2)

 . Mà eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABC)) > eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ACB))   Từ (1) và (2) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC)) > eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AED))  
b) Trong 
[image: image1212.wmf]D

ADE:  Có eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ADC)) > eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),AED)) AE > AD

Bài tập 65

- Các nhóm  thảo luận dựa vào bất đẳng thức tam giác để suy ra.
Bài tập 69
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         4. Củng cố  

- Nhắc lại cách làm các dạng toán vừa luyện tập.

     5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học theo bảng tổng kết các kiến thức cần nhớ.

- Đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm bài tập 64, 66 (tr87-SGK)

HD bài 66: giải như bài tập 48, 49 (tr77)

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 66 :   ÔN TẬP CHƯƠNG III




A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức của chủ đề: các loại đường đồng quy trong một tam giác (đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao).

- Kỹ năng - Vận dụng kiến thức đã học để giải toán và giải quyết một số tình huống thực tế.

-Thái độ- Rèn tính tích cực, tính chính xác, cẩn thận.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, ê ke vuông.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

      1.Tổ chức :           


      2. Kiểm tra bài cũ (kết hợp bài mới)

      3. Dạy học bài mới(35phút)

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	GV đưa câu hỏi ôn tập 6,7 SGK lên bảng phụ.

Hãy vẽ tam giác ABC và xác định trọng tâm G của tam giác đó. 

GV đưa hình vẽ ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác (trong Bảng tổng kết các kiến thức cần nhớ tr.85 SGK) lên màn hình, yêu cầu HS nhắc lại tính chất từng loại đường như cột bên phải của mỗi hình.

GV đưa đề bài lên màn hình và hướng dẫn HS vẽ hình.

GV gợi ý: a) Có nhận xét gì về tam giác MPQ và RPQ?

GV vẽ đường cao PH.

b) Tương tự tỉ số SMNQ so với SRNQ như thế nào? Vì sao

c) So sánh SRPQ và SRNQ.

- GV gọi một HS lên bảng vẽ hình: vẽ góc xoy, lấy A ( Ox; B ( Oy.

a) Muốn cách đều hai cạnh của góc xoy thì điểm M phải nằm ở đâu?

- Muốn cách đều hai điểm A và B thì điểm M phải nằm ở đâu?

- Vậy để vừa cách đều hai cạnh của góc xoy, vừa cách đều hai điểm A và B thì điểm M phải nằm ở đâu?

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?
	a) Trọng tâm tam giác là điểm chung của ba đường trung tuyến, cách mỗi đỉnh 
[image: image1214.wmf]3

2

 độ dài trung tuyến đi qua đỉnh đó. Vẽ hình :

                            

                      N                           M

                                        G

        B                                               C

Tính chất của:

- Ba đường phân giác; Ba đường trung trực ; Ba đường cao 

của tam giác.

Bài 67 tr.87 SGK
GT

(MNP trung tuyến MR Q: trọng tâm
K
a) Tính SMPQ : SRPQ
 b) Tính SMNQ : SRNQ
c) So sánh SRPQ và SRNQ( SQMN=SQNP= SQPM
a) Tam giác MPQ và RPQ có chung đỉnh P, hai cạnh MQ và QR cùng nằm trên một đường thẳng nên có chung đường cao hạ từ P tới đường thẳng MR (đường cao PH).

Có MQ = 2QR (tính chất trọng tâm tam giác)( 
[image: image1215.wmf]2
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b) Tương tự: 
[image: image1216.wmf]2
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Vì hai tam giác trên có chung đường cao NK và MQ = 2QR

c) SRPQ = SRNQ vì hai tam giác trên
có chung đường cao QI và cạnh
NR = RP (gt)

 SQMN = SQNP = SQPM    (= 2SRPQ = 2SRNQ).

Bài 68 tr.88 SGK

HS: Muốn cách đều hai cạnh của góc xoy thì điểm M phải nằm trên tia phân giác của góc xoy.

- Muốn cách đều hai điểm A và B thì điểm M phải nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB.

- Điểm M phải là giao của tia phân giác góc xoy với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

b) Nếu OA = OB thì phân giác Oz của góc xOy trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB, do đó mọi điểm trên tia Oz đều thỏa mãn các điều kiện trong câu a.




         4. Củng cố 
Bài 91 tr.34 SBT : HS chứng minh dưới sự gợi ý của GV

a) E thuộc tia phân giác của góc xBC nên EH = EG ; E thuộc tia phân giác của góc BCy nên EG = EK.   Vậy EH = EG = EK.

b) Vì EH = EK (cm trên)  ( AE là tia phân giác góc BAC

c) Có AE là phân giác  góc BAC, AF là phân giác CAt mà góc BAC và góc CAt là hai góc kề bù nên EA ( DF.

d) Theo chứng minh trên, AE là phân giác góc BAC, chứng minh tương tự ( BF là phân giác góc ABC và CD là phân giác góc ACB. Vậy AE, BE, CD là các đường phân giác của (ABC.

e) Theo câu c) EA ( DF, chứng minh tương tự ( FB ( DE và DC ( EF.

Vậy EA, FB, DC là các đường cao của (DEF.

  5. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)

Ôn tập lý thuyết của chương, học thuộc các khái niệm, định lí, tính chất của từng bài. Trình bầy lại các câu hỏi, bài tập ôn tập chương III SGK.

Làm bài tập số 82, 84, 85 tr.33, 34 SBT ; Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 67     KIỂM TRA CHƯƠNG III


A. Mục tiêu : 
- Kiến thức- Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức trọng tâm của chương thông qua các định lí và áp dụng các định lí này vào bài tập.

- Kỹ năng - Kiểm tra kĩ năng vẽ hình theo đề bài, ghi GT, KL và chứng minh bài toán của HS (yêu cầu nêu rõ căn cứ của khẳng định).
-Thái độ- Rèn tính tích cực, tính chính xác, cẩn thận.
B. Chuẩn bị :

· GV: Phô tô cho mỗi HS một đề bài (nên sử dụng nhiều đề trong lớp học).

C. Các hoạt động dạy học trên lớp : Phát đề
                                             THEO ĐỀ CHUNG TOÀN KHỐI

	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 68     ÔN TẬP CUỐI NĂM


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức chủ yếu về đường thẳng song song, quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác.

- Kỹ năng - Vận dụng  kiến thức đã học để giải một số bài tập ôn tập cuối năm phần hình học.
-Thái độ- Rèn kĩ năng vẽ hình, làm bài tập hình.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, ê ke vuông.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :


1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ  



           3 . Tổ chức luyện tập 
	ÔN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

	GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm.
	HS hoạt động nhóm :

	Bài 2,3 tr.91 SGK. Một nửa lớp
	       M                          P             a

	
	

	 làm bài 2 Nửa lớp còn lại làm bài 3

(Đề bài đưa lên màn hình và in vào giấy trong phát cho các nhóm)

Bài 3 tr.91 SGK: cho các nhóm làm bài trên giấy trong đã in sẵn đề bài và hình vẽ trong khoảng 5 phút.
	                                  50o

            N          Q                             b

a) Có a ( MN (gt) ; b ( MN (gt)       ( a // b  (cùng ( MN)

b) a (( b (chứng minh a)  ( MPQ + NQP = 180o (hai góc trong cùng phía)

     50o + NQP = 180o( NQP = 180o - 50o

     NQP = 130o

*Cho a//b.Tính số đo góc COD

Bài làm : Từ O vẽ tia Ot // a // b. 

Vì a // Ot  ( O1 = C = 44o (so le trong)

Vì b // Ot ( O2 + D = 180o (2góc trong cùng phía)

( O2 + 132o = 180o
( O2 = 180o - 132o
     O2 = 48o.

COD = O1 + O2 = 44o + 48o = 92o.

	ÔN TẬP VỀ QUAN HỆ CẠNH, GÓC TRONG TAM GIÁC

	Nêu đẳng thức minh họa

-A2 quan hệ thế nào với các góc của (ABC? Vì sao?
Tương tự, ta có B2, C2 cũng là các góc ngoài của tam giác.

-B2 = A1 + C1; C2 = A1 + B1

- Bất đẳng thức tam giác. Minh họa theo hình vẽ.

GV cho HS làm bài tập sau.

Cho hình vẽ.  A
     B               H                              C
	A1 + B1 + C1 = 180o.

A2 là góc ngoài của tam giác ABC tại đỉnh A vì A2 kề bù với A1.
A2 = B1 + C1

AB - AC < BC < AB + AC

Về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

	Hãy điền các dấu “>“ hoặc “<” thích hợp vào ô vuông.

         AB        BH

         AH        AC

         AB        AC ( HB         HC
	vẽ hình và làm bài tập vào vở. Một HS lên bảng làm

AB   >   BH

AH   <   AC

AB   <   AC ( HB   <   HC

	Bài tập 5 (a,c) tr.92 SGK

(Đề bài đưa lên màn hình)

GV yêu cầu HS giải miệng nhanh để tính số đo x ở mỗi hình.
	Bài 5(a)

Kết quả 
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c) Kết quả x = 46o.

	ÔN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

	Bài 4 tr.92 SGK

(GV đưa hình vẽ lên màn hình; có GT, KL kèm theo).
	Một HS đọc đề bài.

	GT        xOy = 90o
             DO = DA; CD ( OA

   EO = EB; CE ( OB

KL a) CE = OD

      b) CE ( CD

      c) CA = CB

      d) CA // DE  

      e) A, C, B thẳng hàng.

GV gợi ý để HS phân tích bài toán.

Sau đó yêu cầu HS trình bày lần lượt các câu hỏi của bài.


	HS trình bày miệng bài toán 

a) (CED và ( ODE có:

 2=D1(soletrong)))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(  ,EDchung. ,eq \l(\l(D2=E1(soletrong)))))
 (
 (CED=(ODE(g.c.g)

( CE = OD (cạnh tương ứng).

b) và ECD = DOE = 90o (góc tương ứng)                     ( CE    ( CD.

c) ( CDA và ( DCE có:

  (,, ),CDA))eq \b\rc\}(\a\al\vs0(CDchung ,=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCE))=90o ,eq \l(\l(DA=CE(=DO)))))
 ( (CDA = (DCE (c.g.c)

( CA = DE (cạnh tương ứng)

	HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

	Tiếp tục ôn tập lý thuyết đã ôn.

Bài tập còn lại trong SGK.



	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 69 :   ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiếp) 


A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :

- Kiến thức- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức chủ yếu về các đường đồng quy trong tam giác (đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao) và các dạng đặc biệt của tam giác (tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông)

- Kỹ năng - Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập ôn tập cuối năm phần hình học.
-Thái độ- Rèn tính tích cực, tính chính xác, cẩn thận.

B. Chuẩn bị :

- Thước thẳng, com pa, ê ke vuông.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

       1.Tổ chức :           
       2. Kiểm tra bài cũ 

      3. Dạy học bài mới

	ÔN TẬP CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC (8 phút)

	GV: Em hãy kể tên các đường đồng quy của tam giác?
	HS: Tam giác có các đường đồng quy là:

- đường trung tuyến

- đường phân giác

- đường trung trực

- đường cao.

	
	Các đường đồng quy của tam giác
	

	hai HS lên bảng điền vào hai ô trên.
	Đường...

G là...

GA = ... AD

GE = ... BE
	Đường...

H là ...
	Đường trung tuyến.

G là trọng tâm GA =  
[image: image1218.wmf]3
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AD ;

GE = 
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BE ; Đường cao ; H là trực tâm.

	hai HS khác lên điền vào hai ô dưới.
	Đường...
	Đường... 
	Đường phân giác 

IK = IM = IN

I cách đều ba cạnh (.

	
	IK = ... = ...

I cách đều...
	OA = ... = ...

O cách đều
	Đường trung trực

OA = OB = OC 

O cách đều ba đỉnh (.

	GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm và tính chất các đường đồng quy của tam giác.
	HS trả lời các câu hỏi của GV.

	MỘT SỐ DẠNG TAM GIÁC ĐẶC BIỆT (16 phút)

	GV yêu cầu HS nêu định nghĩa, tính chất, cách chứng minh:


	- tam giác cân

- tam giác đều

- tam giác vuông.

	Hoạt động 3LUYỆN TẬP 

	Bài 6 tr.92 SGK
	

	GV đưa đề bài và hình vẽ sẵn lên màn hình.

GV gợi ý để HS tính DCE, DEC 

+ DCE bằng góc nào?

+ Làm thế nào để tính được 

        CDB ? DEC?
	Một HS đọc đề bài SGK.

HS trả lời:

 + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCE))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),CDB))   so le trong của  DB// CE.

 + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),CDB))  = eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ABD))  - eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD))  
 + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DEC))  = 180o - ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCE))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDC))  )

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DBA))  là góc ngoài của (DBC nên 

	
	     eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DBA))=eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDC))+eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD)) ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDC))= eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DBA))- eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BCD))  = 88o - 31o = 57o
 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCE)) =eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),BDC))=57o (so le trong của DB// CE).

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDC))  là góc ngoài của ( cân ADC 

Nên eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDC))  = 2 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCA))  = 62o.

*Xét ( DCE có:

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DEC))  = 180o - ( eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCE))  + eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDC)) )(tổng ba góc của ()

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DEC))  = 180o – (57o + 62o) = 61o.

b) Trong ( CDE có

 eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DCE))  < eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),DEC))  < eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),EDC))  (57o < 61o < 62o) 
( DE < DC < EC(định lý quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác).

Vậy trong ( CDE, cạnh CE lớn nhất. 

	Hoạt động 4HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.

	Yêu cầu HS ôn tập kĩ lý thuyết và làm lại các bài tập ôn tập chương và ôn tập cuối năm.

Chuẩn bị tốt cho kiểm tra môn Toán học kỳ II.


	Ngày soạn:25/12/2010

Ngày giảng:

	Tiết 70     KIỂM TRA HỌC KỲ  II
(Phần hình học)


A. Mục tiêu :  Thông qua bài học giúp học sinh :
- Kiến thức- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp  phân môn:  hình học.

- Kỹ năng - Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.

- Củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm  tra tổng hợp.

-Thái độ- Tự sửa chữa sai sót trong bài.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: chấm bài, đánh giá ​ưu nh​ược điểm  của học sinh.

- Học sinh: xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

I. Kiểm tra bài cũ 
- Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT  vào vở bài tập của học sinh.

II. Dạy học bài mới
1) Hướng dẫn học sinh chữa lần lượt các bài kiểm tra.

2) Nhận xét :

* Ưu điểm : …………………………………………………………………….

* Tồn tại :……………………………………………………………………….
3) Kết quả :

	Lớp
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	Yếu(( 3,5)
	Kém(< 3,5)
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